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TÓM TẮT 
  

Tên đề tài: Hệ thống quản lý điểm sinh viên và đo lường chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo. 

Sinh viên thực hiện: Lê Phan Phú Việt. 

Số thẻ SV: 102210087  Lớp: 21TCLC_DT1 

Hiện nay, để đánh giá toàn diện phẩm chất và năng lực của người học, các trường 

đại học đã xây dựng chương trình đào tạo với các chuẩn đầu ra cụ thể. Tuy nhiên, việc 

đánh giá chuẩn đầu ra của người học dựa vào điểm học tập đạt được vẫn phần lớn được 

làm theo cách thủ công.  

Đề tài này hướng đến việc áp dụng chuyển đổi số trong việc quản lý điểm sinh 

viên, giúp giảng viên nhập điểm và lưu điểm trên hệ thống. Hệ thống còn giúp tự động 

tính toán điểm chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo và thống kê đo lường 

chuẩn đầu ra của mỗi sinh viên từ đó giúp người quản lý chương trình đào tạo dễ dàng 

nhận biết và cải tiến chương trình đào tạo cũng như giúp giảng viên có thể cải thiện chất 

lượng giảng dạy các môn học. 

Như vậy, mục tiêu và nhiệm vụ chính của đề tài là xây dựng hệ thống quản lý điểm 

sinh viên tích hợp đo lường chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo. Hệ 

thống giúp nhập và quản lý các PLO, CLO của chương trình đào tạo và học phần cũng 
như chọn học phần cốt lõi cho chương trình đào tạo. Hệ thống cũng giúp nhập và lưu 
trữ dữ liệu điểm số, tính toán và thống kê điểm chuẩn đầu ra của học phần cũng như của 

chương trình đào tạo. 

Tóm tắt nội dung của báo cáo: 

- Mở đầu: Giới thiệu đề tài. 

- Chương II: Cơ sở lý thuyết. 

- Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống. 

- Chương IV: Triển khai dự án và mô tả chức năng hệ thống. 

- Chương V: Kết quả đạt được và hướng phát triển. 
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Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách 
Khoa – Đại học Đà Nẵng đã giảng dạy, giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình cho em không 
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ràng trong mục tài liệu tham khảo. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực 

và nguyên bản của báo cáo. 

Sinh viên thực hiện   
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MỞ ĐẦU 

 

1. Phân tích hiện trạng 

Theo quy định mới, bộ tiêu chuẩn AUN-QA đã được áp dụng nhằm kiểm định 

chất lượng giáo dục của các trường đại học ở Việt Nam. Một trong những yêu cầu mới 

của bộ tiêu chuẩn này là các CTĐT phải đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra của CTĐT 

(hay còn được viết là PLO) vì vậy cần có cách để đo lường, đánh giá mức đạt chuẩn 

đầu ra của sinh viên theo học CTĐT. 

Hiện nay các trường đại học ở Việt Nam vẫn đang đánh giá chuẩn đầu ra học 

phần và CTĐT một cách riêng lẻ, với điểm từng học phần được nhập vào trang tính 

Excel hoặc in trên giấy khiến việc thu thập dữ liệu điểm nhằm tính toán điểm chuẩn 

đầu ra gặp không ít khó khăn, các bảng tính/giấy tờ phải được thu thập từ từng giảng 

viên và tính thủ công làm mất nhiều thời gian và công sức. 

Dự án ra đời nhằm giúp việc nhập và tính toán điểm chuẩn đầu ra trên một hệ 

thống duy nhất, giúp giảm bớt công việc cho người tính toán. Bây giờ giảng viên và 

người phụ trách CTĐT không phải lo về việc tính toán điểm nhọc nhằn nữa mà chỉ cần 

xem xét và đánh giá kết quả chuẩn đầu ra của học phần và CTĐT, từ đó giúp cải tiến 

phương pháp giảng dạy, đánh giá trong học phần cũng như CTĐT. 

2. Mục tiêu của đề tài 

- Xây dựng hệ thống quản lý điểm sinh viên tích hợp đo lường chuẩn đầu ra của 

học phần và CTĐT. 

- Hệ thống giúp nhập và quản lý các PLO, CLO của CTĐT và học phần cũng như 
chọn học phần cốt lõi cho CTĐT. 

- Hệ thống giúp nhập và lưu trữ dữ liệu điểm số, tính toán và thống kê điểm 

chuẩn đầu ra học phần và CTĐT. 

- Hệ thống có giao diện thân thiện với người sử dụng, thời gian phản hồi ban đầu 

trong khoảng 0,5 – 3 giây và có thể tối ưu thêm trong tương lai. 

3. Đối tượng và phạm vi của đề tài 

- Đối tượng của đề tài là việc quản lý điểm và đánh giá chuẩn đầu ra của học 

phần và CTĐT của trường đại học tại Việt Nam. 

- Phạm vi của đề tài: Đề tài được xây dựng trong 9 tuần từ 31/03/2025 đến 

02/06/2025 áp dụng cho các trường đại học tại Việt Nam. 

4. Công nghệ sử dụng 

- Phát triển API: ASP.NET Core. 
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- Xây dựng giao diện trang web: React, Javascript. 

- Cơ sở dữ liệu: SQLServer. 

- Quản lý mã nguồn: Git, GitHub. 

5. Cấu trúc của đồ án tốt nghiệp 

- Cơ sở lý thuyết. 

- Phân tích và thiết kế hệ thống. 

- Triển khai dự án. 

- Kết quả đạt được và định hướng phát triển. 
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CHƯƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 
 
1.1. Một số khái niệm chính 

- CTĐT: Là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ 

chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo, hướng tới cấp một văn bằng giáo 

dục đại học cho người học. CTĐT bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, 

nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ 

đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam. [1] 

- Học phần: Là một tập hợp hoạt động giảng dạy và học tập được thiết kế nhằm 

thực hiện một số mục tiêu học tập cụ thể, trang bị cho người học những kiến thức và 

kỹ năng thuộc một phạm vi chuyên môn hẹp trong CTĐT. Một học phần thông thường 

được tổ chức giảng dạy, học tập trong một học kỳ. [1] 

 - Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs) là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực 

của sinh viên sau khi hoàn thành một CTĐT, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ 

năng, thái độ, mức độ tự chủ và trách nhiệm của sinh viên khi tốt nghiệp. [1] 

- Chuẩn đầu ra của CTĐT bao gồm các chuẩn đầu ra thành phần (PLO). [1] 

- Chỉ số đo lường hoặc chỉ số thực hiện (PI): Là những nội hàm chính cấu thành 

chuẩn đầu ra thành phần (PLO). [1] 

- Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, 
mức độ tự chủ và trách nhiệm mà người học đạt được sau khi hoàn thành xong học 

phần. [1] 

 

1.2. Phương pháp đo lường, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của CTĐT được 

sử dụng trong đề tài 

- Hiện nay tại các trường đại học ở Việt Nam, có 2 phương pháp đánh giá mức độ đạt 

chuẩn đầu ra của CTĐT phổ biến: phương pháp đánh giá trực tiếp và phương pháp 
đánh giá gián tiếp. 

- Phương pháp đánh giá trực tiếp là phương pháp đánh giá đòi hỏi người học phải thể  

hiện được những kiến thức, kỹ năng đã đạt được. Bao gồm: bài thi cuối kỳ; bản báo 

cáo tiểu luận; thuyết trình; dự án; đồ án; thực tập; khóa luận tốt nghiệp; các chứng chỉ 
chuyên môn… [2] 

- Phương pháp đánh giá gián tiếp là phương pháp đánh giá thông qua các kết quả khảo  

sát/phỏng vấn người học, cựu người học, đơn vị sử dụng lao động … [2]  
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- Trong đề tài này, phương pháp đánh giá được áp dụng là phương pháp đánh giá 
trực tiếp. 

1.3. Quy trình đánh giá, đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra chi tiết 

1.3.1. Xây dựng CTĐT, định nghĩa các PLO, PI cho CTĐT 

- CTĐT được xây dựng bởi người phụ trách CTĐT bằng cách tổng hợp các học phần 

phù hợp với mục tiêu của CTĐT đó. [1] 

- Chọn học phần cốt lõi cho CTĐT. Các học phần cốt lõi được sử dụng để đánh giá 
PLOs của CTĐT đó. [1] 

- Định nghĩa các PLO cho CTĐT, các PI cùng trọng số đóng góp của mỗi PI cho PLO. 

Bảng 1.1 Bảng mẫu PLOs và các PI đóng góp vào từng PLO. 

Tên PLO Mô tả PLO Tên PI Mô tả PI Trọng số 

PLO 1 

Có kiến thức cơ bản 

về khoa học tự 

nhiên, khoa học xã 

hội, chính trị và 

pháp luật để vận 

dụng vào những vấn 

đề cuộc sống và 

trong các hoạt động 

nghề nghiệp. 

PI 1.1 

Vận dụng phù hợp kiến 

thức cơ bản về khoa học xã 

hội, chính trị và pháp luật 

phù hợp với bối cảnh xã 

hội và nghề nghiệp. 

40% 

PI 1.2 

Có khả năng áp dụng kiến 

thức cơ bản về khoa học tự 

nhiên vào tính toán, thiết 

kế, phân tích, lập luận và 

giải thích các vấn đề trong 

lĩnh vực nghề nghiệp. 

60% 

PLO 2 

Thể hiện đạo đức, 

trách nhiệm nghề 

nghiệp, có thái độ 

hành xử chuyên 

nghiệp và trách 

nhiệm xã hội, cộng 

đồng 

PI 2.1 

Tuân thủ các quy định pháp 

luật và chuẩn mực đạo đức 

trong lĩnh vực nghề nghiệp. 

30% 

PI 2.2 

Thể hiện sự chuyên nghiệp 

trong giao tiếp, ứng xử, và 

quản lý tình huống trong 

môi trường nghề nghiệp. 

50% 

PI 2.3 

Đóng góp và thể hiện trách 

nhiệm xã hội, cộng đồng và 

có tỉnh thần khởi nghiệp. 

20% 

PLO 3 

Có khả năng vận 

dụng tư duy phản 

biện trong giải 

PI 3.1 

Khả năng phân tích thông 
tin, đánh giá các lựa chọn 

và đưa ra quyết định thông 

50% 
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quyết các vấn đề 

nghề nghiệp. 

qua quá trình suy luận và 

phản biện. 

PI 3.2 

Khả năng xác định các vấn 

đề trong tỉnh huống nghề 

nghiệp để giải quyết các 

vấn đề. 

50% 

- Gắn học phần cốt lõi với các PI thuộc PLO mà nó đóng góp dựa theo bảng ma trận 

học phần đóng góp vào CTĐT như ví dụ sau [3]: 

 
Hình 1.1 Ví dụ minh họa ma trận học phần đóng góp vào CTĐT 

- Chuyển đổi các ký hiệu R, M, A thành các trọng số tương ứng do mỗi nhà trường 

quy định [4]: 

 
Hình 1.2 Ví dụ minh họa ma trận trọng số của học phần đóng góp vào CTĐT 



Hệ thống quản lý điểm sinh viên và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Sinh viên thực hiện: Lê Phan Phú Việt                          Hướng dẫn: TS. Ninh Khánh Duy 6 

1.3.2. Định nghĩa các CLO cho mỗi học phần 

- Mỗi học phần có một bộ CLO khác nhau được người phụ trách chương trình đào tạo 

định nghĩa trong đề cương chi tiết môn học, mỗi CLO sẽ đóng góp cho một hoặc một 

vài PI. 

- Sau đây là bảng mẫu CLO cho học phần đóng góp cho các PI [5]: 

Bảng 1.2 Bảng mẫu CLO cho học phần đóng góp cho các PI 

 CLO PLO 1 PLO 2 PLO 3 

1 

Áp dụng các kiến thức về 

khoa học cơ bản và cơ sở 

ngành khi nghiên cứu thiết bị 
trao đổi nhiệt 

PI 1.1, PI 1.2, 

PI 1.3 
PI 2.1, PI 2.2 PI 3.1 

2 

Áp dụng được kiến thức 

chuyên ngành để giải quyết 

các bài toán thiết kế, kiểm 

tra thiết bị trao đổi nhiệt 

PI 1.2, PI 1.4 PI 2.3, PI 2.4 PI 3.2, PI 3.3 

3 
Phối hợp và tổ chức làm việc 

theo nhóm có hiệu quả 
PI 1.1, PI 1.3 PI 2.1, PI 2.3 PI 3.1, PI 3.4 

4 

Trình bày có hiệu quả các 

kết quả nghiên cứu, thiết kế, 

tính toán 

PI 1.2, PI 1.3 PI 2.2, PI 2.4 PI 3.2, PI 3.4 

1.3.3. Xây dựng bộ câu hỏi cho từng thành phần điểm của lớp học phần 

- Giảng viên xây dựng bộ câu hỏi cho từng thành phần điểm của lớp học phần. 

- Sau đó nối từng câu hỏi với CLO nó đóng góp khi đó trọng số đóng góp của câu hỏi 

vào CLO là trọng số của thành phần điểm tương ứng, bảng nối mẫu như sau: 
Bảng 1.3 Bảng mẫu bộ câu hỏi đóng góp CLO 

 Giữa kỳ (30%) Cuối kỳ (50%) Quá trình (20%) 

 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 1a Câu 1b Câu 2 

Điểm 

danh 

Bài tập 

nhóm 

Hoạt 

động 

CLO 1 x    x    x 

CLO 2  x  x   x x  

CLO 3   x x  x x  x 

CLO 4  x      x  

1.3.4. Tính toán điểm chuẩn đầu ra học phần, chương trình đào tạo 

- Công thức tính điểm mỗi CLO của mỗi sinh viên trong học phần: 
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Đ஼௅ை೔ = ∑ ்ௌ೟೛ೖ×Đ೟೛ೖ்Đ೟೛ೖ௠௞=1  (1.1) [5] [6] 

- Trong đó:  
 + Đ஼௅ை೔: là điểm CLO thứ i của sinh viên đang đánh giá. 

 + ܶܵ௧௣ೖ: là trọng số thành phần điểm thứ k của CLO thứ i đang đánh giá. 

 + ܶĐ௧௣ೖ: là thang điểm thành phần điểm thứ k của CLO thứ i đang đánh giá. 

 + Đ௧௣ೖ: là điểm thành phần thứ k của CLO thứ i đang đánh giá. 

 + m: số lượng thành phần điểm của lớp học phần đang đánh giá. 
- Công thức tính điểm tối đa của mỗi CLO của mỗi sinh viên trong học phần: Đ஼௅ை_௠௔௫ ೔ = ∑ ௧ܶ௣ೖ × Đ௧௣_௠௔௫ೖ௠௞=1  (1.2) [5] [6] 

- Trong đó:  
 + Đ஼௅ை_௠௔௫೔: là điểm CLO tối đa thứ i của thành phần điểm đó. 

 + ௧ܶ௣ೖ: là trọng số thành phần điểm thứ k của CLO thứ i đang đánh giá. 

 + Đ௧௣_௠௔௫ೖ: là điểm thành phần thứ k tối đa của CLO thứ i đang đánh giá. 

 + m: số lượng thành phần điểm của lớp học phần đang đánh giá. 
- Công thức tính điểm CLO theo thang điểm 10: Đ஼௅ை_௧10 ೔ = Đ಴ಽೀ೔Đ಴ಽೀ_೘ೌೣ ೔ × 10 (1.3) [5] [6] 

- Trong đó: 
 + Đ஼௅ை_௧10 ೔: là điểm CLO thứ i theo thang điểm 10 của sinh viên đang đánh giá. 

 + Đ஼௅ை೔: là điểm CLO thứ i của sinh viên đang đánh giá. 

 + Đ஼௅ை_௠௔௫೔: là điểm CLO tối đa thứ i của thành phần điểm đó. 

- Sinh viên đạt CLO thứ i của học phần nếu có Đ஼௅ை_௧10 ೔ lớn hơn ngưỡng đạt CLO thứ 

i. Ngưỡng đạt này trong đề tài được mặc định là 5.0. 

- Định nghĩa Pk: là điểm trung gian đánh giá PI mà học phần đó đóng góp, phục vụ 

tính điểm PI của chương trình đào tạo. Trong đó k là số thứ tự của PI mà điểm Pk này 

đóng góp (ví dụ: PI 1 có điểm P1 đóng góp vào). Điểm này theo thang điểm 10. 

- Công thức tính Pk: 

௞ܲ = ∑ Đ಴ಽೀೕ೙ೕ=1∑ Đ಴ಽೀ_೘ೌೣ ೕ೙ೕ=1 × 10 (1.4) [5] [6] 

- Trong đó: 
 + Đ஼௅ைೕ: là điểm CLO thứ j của mỗi sinh viên đóng góp PI thứ k. 

 + Đ஼௅ை_௠௔௫ೕ: là điểm CLO tối đa thứ j của mỗi sinh viên đóng góp PI thứ k. 

 + k: số thứ tự của PI mà học phần này đóng góp. 



Hệ thống quản lý điểm sinh viên và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Sinh viên thực hiện: Lê Phan Phú Việt                          Hướng dẫn: TS. Ninh Khánh Duy 8 

- Công thức tính điểm PI: Đ௉ூೖ = ∑ ௉ೖೕ×்ℎ೛ೕ೙ೕ=1∑ ்ℎ೛ೕ೙ೕ=1  (1.5) [5] [6] 

- Trong đó: 
 + Đ௉ூೖ: là điểm PI thứ k. 

 + ௞ܲೕ: là điểm Pk của học phần thứ j của sinh viên đóng góp vào PI thứ k. 

 + ℎܶ௣ೕ: là trọng số đóng góp của học phần thứ j vào PI thứ k. (Trọng số này 

thường là số tín chỉ của học phần). 

 + n: là số lượng các học phần đóng góp vào PI thứ k. 

- Công thức tính điểm PLO: Đ௉௅ை೔ = ∑ Đು಺ೕ×்ು಺ೕ೙ೕ=1∑ ்ℎ೛ೕ೙ೕ=1  (1.6) [5] [6] 

- Trong đó: 
 + Đ௉௅ை೔: là điểm PLO thứ i. 

 + Đ௉ூೕ: là điểm PI thứ j đóng góp vào PLO thứ i. 

 + ௉ܶூೕ: là trọng số đóng góp của PI thứ j vào PLO thứ i. 

 + n: là số lượng PI đóng góp vào PLO thứ i. 

- Sinh viên đạt PLO thứ i của chương trình đào tạo nếu có Đ௉௅ை೔  lớn hơn ngưỡng đạt 

PLO thứ i. Ngưỡng đạt này trong đề tài được mặc định là 5.0. 
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CHƯƠNG 2.  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

2.1. Phân tích nghiệp vụ 

2.1.1. Nghiệp vụ của admin 

- Quản lý dữ liệu khoa: nhập dữ liệu khoa ban đầu, có thể sửa chi tiết khoa, nhưng 
chỉ có thể xóa khoa vừa tạo mà chưa có ngành con. 
- Quản lý dữ liệu ngành: nhập dữ liệu ngành ban đầu, có thể sửa chi tiết ngành, 

nhưng chỉ có thể xóa ngành vừa tạo mà chưa có CTĐT thuộc ngành. 

- Quản lý dữ liệu CTĐT: nhập dữ liệu CTĐT, có thể thêm, xóa học phần, chọn học 

phần cốt lõi, sửa chi tiết CTĐT, chỉ có thể xóa CTĐT vừa tạo chưa có học phần hay 

sinh viên nào. 

- Quản lý dữ liệu PLO, PI: nhập dữ liệu PLO và PI cho mỗi PLO đó, có thể sửa, xóa 

PLO và PI. 

- Quản lý dữ liệu học phần: nhập dữ liệu học phần ban đầu, có thể sửa chi tiết học 

phần, chỉ có thể xóa học phần mới tạo chưa có lớp học phần con. Nối học phần với PI 

mà nó đóng góp. 
- Quản lý dữ liệu CLO: nhập dữ liệu CLO, có thể sửa, xóa CLO. Nối CLO với PI mà 

nó đóng góp. 
- Quản lý dữ liệu lớp học phần: nhập dữ liệu lớp học phần ban đầu, có thể thêm, xóa 

sinh viên và sửa chi tiết lớp học phần, chỉ có thể xóa lớp học phần vừa tạo chưa có 
sinh viên hoặc bài kiểm tra. 

- Quản lý công thức điểm: tạo, sửa bài kiểm tra và danh sách câu hỏi của mỗi bài 

kiểm tra, chỉ có thể xóa bài kiểm tra khi chưa có câu hỏi và chỉ có thể xóa câu hỏi khi 

chưa có sinh viên nào có điểm cho câu hỏi đó. 
- Quản lý dữ liệu sinh viên: nhập dữ liệu sinh viên ban đầu, có thể sửa chi tiết sinh 

viên, chỉ có thể xóa sinh viên vừa tạo khi sinh viên đó chưa có kết quả học tập nào. 

- Quản lý dữ liệu giảng viên: nhập dữ liệu giảng viên ban đầu, có thể sửa, xóa giảng 

viên. 

- Quản lý điểm: nhập và sửa điểm tạm, chỉ được phép nhập điểm phúc khảo sau khi 

hết hạn đính chính điểm và điểm đã được duyệt. 

- Quản lý tài khoản: tạo, sửa, đặt lại mật khẩu, xóa tài khoản. 

- Xem điểm PI, PLO của sinh viên. 

2.1.2. Nghiệp vụ của Phòng Đào tạo 

- Quản lý dữ liệu khoa: nhập dữ liệu khoa ban đầu, có thể sửa chi tiết khoa, nhưng 
chỉ có thể xóa khoa vừa tạo mà chưa có ngành con. 
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- Quản lý dữ liệu ngành: nhập dữ liệu ngành ban đầu, có thể sửa chi tiết ngành, 

nhưng chỉ có thể xóa ngành vừa tạo mà chưa có CTĐT thuộc ngành. 

- Quản lý dữ liệu CTĐT: nhập dữ liệu CTĐT, có thể thêm, xóa học phần, chọn học 

phần cốt lõi, sửa chi tiết CTĐT, chỉ có thể xóa CTĐT vừa tạo chưa có học phần hay 

sinh viên nào. 

- Quản lý dữ liệu PLO, PI: nhập dữ liệu PLO và PI cho mỗi PLO đó, có thể sửa, xóa 

PLO và PI. 

- Quản lý dữ liệu học phần: nhập dữ liệu học phần ban đầu, có thể sửa chi tiết học 

phần, chỉ có thể xóa học phần mới tạo chưa có lớp học phần con. Nối học phần với PI 

mà nó đóng góp. 
- Quản lý dữ liệu CLO: nhập dữ liệu CLO, có thể sửa, xóa CLO. Nối CLO với PI mà 

nó đóng góp. 
- Quản lý dữ liệu lớp học phần: nhập dữ liệu lớp học phần ban đầu, có thể thêm, xóa 

sinh viên và sửa chi tiết lớp học phần, chỉ có thể xóa lớp học phần vừa tạo chưa có 
sinh viên hoặc bài kiểm tra. 

- Quản lý công thức điểm: tạo, sửa bài kiểm tra và danh sách câu hỏi của mỗi bài 

kiểm tra, chỉ có thể xóa bài kiểm tra khi chưa có câu hỏi và chỉ có thể xóa câu hỏi khi 

chưa có sinh viên nào có điểm cho câu hỏi đó. 
- Quản lý dữ liệu sinh viên: nhập dữ liệu sinh viên ban đầu, có thể sửa chi tiết sinh 

viên, chỉ có thể xóa sinh viên vừa tạo khi sinh viên đó chưa có kết quả học tập nào. 

- Quản lý dữ liệu giảng viên: nhập dữ liệu giảng viên ban đầu, có thể sửa, xóa giảng 

viên. 

- Quản lý điểm: nhập và sửa điểm tạm, chỉ được phép nhập điểm phúc khảo sau khi 

hết hạn đính chính điểm và điểm đã được duyệt. 

- Xem điểm PI, PLO của sinh viên. 

- Đổi mật khẩu. 

2.1.3. Nghiệp vụ của Người phụ trách CTĐT 

- Xem dữ liệu khoa. 

- Xem dữ liệu ngành. 

- Quản lý dữ liệu CTĐT mà bản thân phụ trách: nhập dữ liệu CTĐT, có thể thêm, 

xóa học phần, chọn học phần cốt lõi, sửa chi tiết CTĐT, chỉ có thể xóa CTĐT vừa tạo 

chưa có học phần hay sinh viên nào. 

- Quản lý dữ liệu PLO, PI của CTĐT bản thân phụ trách: nhập dữ liệu PLO và PI 

cho mỗi PLO đó, có thể sửa, xóa PLO và PI. 

- Xem và nối học phần với PI mà nó đóng góp. 
- Xem và nối PI với CLO của học phần trong CTĐT bản thân phụ trách. 
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2.1.4. Nghiệp vụ của Giảng viên 

- Xem danh sách lớp học phần: xem danh sách lớp học phần cũng như danh sách 
sinh viên của mỗi lớp mình được phân công nhập điểm. 

- Quản lý câu hỏi: tạo, sửa câu hỏi cho học phần mình dạy, chỉ có thể xóa câu hỏi khi 

chưa có sinh viên nào có điểm cho câu hỏi đó. Nối câu hỏi với CLO mà nó đóng góp. 
- Nhập điểm: nhập điểm và xác nhận điểm trong thời hạn nhập điểm. 

- Đính chính điểm: có thể đính chính điểm khi nhập vào có sai sót trong thời hạn đính 
chính điểm. 

- Xem điểm PLO, CLO, Pk: có thể xem điểm PLO của mọi sinh viên, CLO, Pk của 

sinh viên lớp học phần mà bản thân đang giảng dạy. 

- Đổi mật khẩu. 

2.1.5. Nghiệp vụ sinh viên 

- Xem điểm PLO, PI của bản thân. 

- Đổi mật khẩu. 
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2.2. Tổng quan nguyên lý hệ thống 

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống 

 
Hình 2.1 Sơ đồ tổng quan nguyên lý hệ thống 
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2.2.2. Sơ đồ quy trình nhập điểm chi tiết 
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Hình 2.2 Sơ đồ quy trình nhập điểm chi tiết 

2.3. Usecase của hệ thống 

2.3.1. Sơ đồ Usecase tổng quát 
 

 
Hình 2.3 Sơ đồ usecase tổng quát 

2.3.2. Sơ đồ usecase của admin 

- Usecase admin quản lý tài khoản: 
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Hình 2.4 Sơ đồ usecase Admin quản lý tài khoản 

- Usecase Admin quản lý dữ liệu khoa: 

 
Hình 2.5 Sơ đồ usecase Admin quản lý khoa 

- Usecase Admin quản lý dữ liệu ngành: 
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Hình 2.6 Sơ đồ usecase Admin quản lý dữ liệu ngành 

- Usecase Admin quản lý dữ liệu CTĐT: 

 
Hình 2.7 Sơ đồ usecase Admin quản lý CTĐT 

- Usecase Admin quản lý dữ liệu PLO: 
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Hình 2.8 Sơ đồ usecase Admin quản lý PLO 

- Usecase Admin quản lý dữ liệu PI: 

 
Hình 2.9 Sơ đồ usecase Admin quản lý PI 

- Usecase Admin quản lý dữ liệu học phần: 
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Hình 2.10 Sơ đồ usecase Admin quản lý học phần 

- Usecase Admin quản lý dữ liệu CLO: 

 
Hình 2.11 Sơ đồ usecase Admin quản lý CLO 

- Usecase Admin quản lý dữ liệu lớp học phần: 
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Hình 2.12 Sơ đồ usecase Admin quản lý lớp học phần 

- Usecase Admin quản lý dữ liệu điểm: 

 
Hình 2.13 Sơ đồ usecase Admin quản lý điểm 

2.3.3. Sơ đồ usecase của Phòng Đào tạo 

- Usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu khoa: 
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Hình 2.14 Sơ đồ usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu khoa 

- Usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu ngành: 

 
Hình 2.15 Sơ đồ usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu ngành 

- Usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu CTĐT: 
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Hình 2.16 Sơ đồ usecase Phòng Đào tạo quản lý CTĐT 

- Usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu PLO: 

 
Hình 2.17 Sơ đồ usecase Phòng Đào tạo quản lý PLO 

- Usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu PI: 
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Hình 2.18 Sơ đồ usecase Phòng Đào tạo quản lý PI 

- Usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu học phần: 

 
Hình 2.19 Sơ đồ usecase Phòng Đào tạo quản lý học phần 

- Usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu CLO: 
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Hình 2.20 Sơ đồ usecase Phòng Đào tạo quản lý CLO 

- Usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu lớp học phần: 

 
Hình 2.21 Sơ đồ usecase Phòng Đào tạo quản lý lớp học phần 

- Usecase Phòng Đào tạo quản lý dữ liệu điểm: 
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Hình 2.22 Sơ đồ usecase Phòng Đào tạo quản lý điểm 

2.3.4. Sơ đồ usecase của người phụ trách CTĐT 

- Usecase người phụ trách CTĐT xem dữ liệu khoa: 

 
Hình 2.23 Sơ đồ usecase người phụ trách CTĐT xem dữ liệu khoa 

- Usecase người phụ trách CTĐT xem dữ liệu ngành: 
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Hình 2.24 Sơ đồ usecase người phụ trách CTĐT xem dữ liệu ngành 

- Usecase người phụ trách CTĐT quản lý dữ liệu CTĐT: 

 
Hình 2.25 Sơ đồ usecase người phụ trách CTĐT quản lý CTĐT 

- Usecase người phụ trách CTĐT quản lý dữ liệu PLO: 
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Hình 2.26 Sơ đồ usecase người phụ trách CTĐT quản lý PLO 

- Usecase người phụ trách CTĐT quản lý dữ liệu PI: 

 
Hình 2.27 Sơ đồ usecase người phụ trách CTĐT quản lý PI 

- Usecase người phụ trách CTĐT quản lý dữ liệu học phần: 
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Hình 2.28 Sơ đồ usecase người phụ trách CTĐT quản lý học phần 

- Usecase người phụ trách CTĐT quản lý dữ liệu CLO: 

 
Hình 2.29 Sơ đồ usecase người phụ trách CTĐT quản lý CLO 
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2.3.5. Sơ đồ usecase giảng viên 

 
Hình 2.30 Sơ đồ usecase giảng viên 

2.3.6. Sơ đồ usecase sinh viên 

 
Hình 2.31 Sơ đồ usecase sinh viên 
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2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

2.4.1. Mô hình quan hệ thực thể (ERD) 

 
Hình 2.32 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 
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CHƯƠNG 3.  TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

3.1. Mô tả chức năng đã đạt được 

3.1.1. Chức năng đăng nhập 

 
Hình 3.1 Giao diện trang đăng nhập 

Bảng 3.1 Mô tả chức năng đăng nhập 

Giao diện Trang đăng nhập 

Mô tả Hiển thị trang đăng nhập 

Truy cập Người dùng truy cập trang web 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên đăng nhập Input Nhập tên đăng nhập 

Mật khẩu Input Nhập mật khẩu 

Đăng nhập Button Đăng nhập vào website 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 
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Đăng nhập Người dùng nhập 

tên đăng nhập và 

mật khẩu 

Người dùng đăng 
nhập thành công, 

dẫn đến trang chủ. 

Không nhập tên 

đăng nhập hiển thị 
thông báo “Tên 
đăng nhập không 

được để trống”. 
 

Không nhập mật 

khẩu hiển thị thông 

báo “Mật khẩu 

không được để 

trống”. 
 

Sai mật khẩu hay 

tên đăng nhập hiển 

thị thông báo “Tên 
đăng nhập hoặc 

mật khẩu không 

đúng”. 

3.1.2. Chức năng quản lý dữ liệu khoa 

Chức năng xem dữ liệu khoa của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT. 

 
Hình 3.2 Giao diện trang xem dữ liệu khoa 

Bảng 3.2 Mô tả chức năng xem dữ liệu khoa 

Giao diện Trang xem dữ liệu khoa. 
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Mô tả Hiển thị các khoa và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa khoa 

tùy theo vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 
đào tạo đăng nhập và bấm vào mục “Khoa”. 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm khoa 

Tạo khoa Input Vào chức năng tạo khoa mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi khoa 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu khoa Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu khoa 

theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu khoa 

hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 

lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu khoa” 

 

Chức năng tạo khoa của Admin, Phòng Đào tạo 
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Hình 3.3 Giao diện tạo khoa 

Bảng 3.3 Mô tả chức năng tạo khoa 

Giao diện Tạo khoa mới 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin khoa và tạo khoa 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục khoa, bấm vào nút “Tạo Khoa” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên khoa mới 

Mã Khoa Input Nhập mã khoa mới 

Xác nhận Button Tạo khoa mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo khoa mới Người dùng 

nhập thông tin 

khoa mới và 

Hiển thị thông báo 

“Tạo Khoa thành 

công” 

Mã khoa mới bị 
trùng với khoa đã 
có hiển thị thông 
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bấm “Xác nhận” 
để tạo khoa mới 

báo “Khoa với mã 

… đã tồn tại” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa khoa của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.4 Giao diện sửa khoa 

Bảng 3.4 Mô tả chức năng sửa khoa 

Giao diện Sửa khoa 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của khoa và sửa 

khoa 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục khoa, bấm vào nút menu, chọn 

hành động “Sửa Khoa” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 
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Tên Input Nhập tên khoa mới 

Mã Khoa Input Mã khoa chỉ xem, không được sửa 

Xác nhận Button Sửa khoa hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa khoa hiện tại Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa khoa 

Hiển thị thông báo 

“Sửa Khoa thành 

công” 

Khoa không còn 

tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Khoa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 

 

Chức năng xóa khoa của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.5 Giao diện xóa khoa 

Bảng 3.5 Mô tả chức năng xóa khoa 

Giao diện Xóa khoa 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa khoa 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục khoa, bấm vào nút menu, chọn 

hành động “Xóa Khoa” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 
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Xóa Button Xóa khoa hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa khoa hiện tại Người dùng xác 

nhận để xóa 

khoa 

Hiển thị thông báo 

“Xóa Khoa thành 
công” 

Khoa không còn 

tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Khoa”. 
 

Khoa chứa các đối 

tượng con không 

được phép xóa hiển 

thị thông báo: 

“Khoa chứa các 

đối tượng con, 

không thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 

3.1.3. Chức năng quản lý dữ liệu ngành 

Chức năng xem dữ liệu ngành của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT. 

 
Hình 3.6 Giao diện xem dữ liệu ngành 
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Bảng 3.6 Mô tả chức năng xem dữ liệu ngành 

Giao diện Trang xem dữ liệu ngành. 

Mô tả Hiển thị các ngành và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa 

ngành tùy theo vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 
đào tạo đăng nhập và bấm vào mục “Ngành”. 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn khoa để lọc Select Chọn khoa để lọc ngành theo khoa 

Lọc theo khoa Button Lọc ngành theo khoa 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm ngành 

Tạo ngành Input Vào chức năng tạo ngành mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi 

ngành 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu ngành Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu ngành 

theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu ngành 

hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu ngành” 

 

Chức năng tạo ngành của Admin, Phòng Đào tạo 
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Hình 3.7 Giao diện tạo ngành 

Bảng 3.7 Mô tả chức năng tạo ngành 

Giao diện Tạo ngành mới 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin ngành và tạo ngành 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục ngành, bấm vào nút “Tạo 

Ngành” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên ngành mới 

Mã Ngành Input Nhập mã ngành mới 

Chọn khoa Select Chọn khoa mà ngành này thuộc về 

Xác nhận Button Tạo ngành mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 
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Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo ngành mới Người dùng 

nhập thông tin 

ngành mới và 

bấm “Xác nhận” 
để tạo ngành 

mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo Ngành thành 

công” 

Mã ngành mới bị 
trùng với ngành đã 
có hiển thị thông 

báo “Ngành với mã 

… đã tồn tại” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa ngành của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.8 Giao diện sửa ngành 
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Bảng 3.8 Mô tả chức năng sửa ngành 

Giao diện Sửa ngành 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của ngành và 

sửa ngành 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục ngành, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Sửa Ngành” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên ngành mới 

Mã Ngành Input Mã ngành chỉ xem, không được sửa 

Chọn khoa Select Sửa khoa mà ngành này thuộc về 

Xác nhận Button Sửa ngành hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa ngành hiện tại Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa ngành 

Hiển thị thông báo 

“Sửa Ngành thành 

công” 

Ngành không còn 

tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Ngành”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng xóa ngành của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.9 Giao diện xóa ngành 

Bảng 3.9 Mô tả chức năng xóa ngành 

Giao diện Xóa ngành 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa ngành 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục ngành, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Xóa Ngành” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa ngành hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa ngành hiện tại Người dùng xác 

nhận để xóa 

ngành 

Hiển thị thông báo 

“Xóa Ngành thành 
công” 

Ngành không còn 

tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Ngành”. 
 

Ngành chứa các 

đối tượng con 

không được phép 
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xóa hiển thị thông 

báo: 

“Ngành chứa các 

đối tượng con, 

không thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

3.1.4. Chức năng quản lý dữ liệu CTĐT 

Chức năng xem dữ liệu CTĐT của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT. 

 
Hình 3.10 Giao diện xem dữ liệu CTĐT 

Bảng 3.10 Mô tả chức năng xem dữ liệu CTĐT 

Giao diện Trang xem dữ liệu CTĐT. 
Mô tả Hiển thị các CTĐT và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa 

CTĐT tùy theo vai trò. 
Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 

đào tạo đăng nhập và bấm vào mục “CTĐT”. 
Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn ngành để lọc Select Chọn ngành để lọc CTĐT theo ngành 
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Lọc theo ngành Button Lọc CTĐT theo ngành 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm CTĐT 

Tạo CTĐT Input Vào chức năng tạo CTĐT mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi 

CTĐT 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu CTĐT Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu CTĐT 
theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu CTĐT 
hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu CTĐT” 

 

Chức năng tạo CTĐT của Admin, Phòng Đào tạo 
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Hình 3.11 Giao diện tạo CTĐT 

Bảng 3.11 Mô tả chức năng tạo CTĐT 

Giao diện Tạo CTĐT mới 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin CTĐT và tạo CTĐT 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục CTĐT, bấm vào nút “Tạo 

CTĐT” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên CTĐT mới 

Mã CTĐT Input Nhập mã CTĐT mới 

Chọn ngành Select Chọn ngành mà CTĐT này thuộc về 

Xác nhận Button Tạo CTĐT mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 
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Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo CTĐT mới Người dùng 

nhập thông tin 

CTĐT mới và 

bấm “Xác nhận” 
để tạo CTĐT 
mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo CTĐT thành 
công” 

Mã CTĐT mới bị 
trùng với CTĐT đã 
có hiển thị thông 

báo “CTĐT với mã 

… đã tồn tại” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa CTĐT của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.12 Giao diện sửa CTĐT 
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Bảng 3.12 Mô tả chức năng sửa CTĐT 

Giao diện Sửa CTĐT 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của CTĐT và 
sửa CTĐT 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục CTĐT, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Sửa CTĐT” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên CTĐT mới 

Mã CTĐT Input Mã CTĐT chỉ xem, không được sửa 

Chọn ngành Select Sửa ngành mà CTĐT này thuộc về 

Xác nhận Button Sửa CTĐT hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa CTĐT hiện tại Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa CTĐT 

Hiển thị thông báo 

“Sửa CTĐT thành 
công” 

CTĐT không còn 
tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy CTĐT”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng xóa CTĐT của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.13 Giao diện xóa CTĐT 

Bảng 3.13 Mô tả chức năng xóa CTĐT 

Giao diện Xóa CTĐT 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa CTĐT 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục CTĐT, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Xóa CTĐT” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa CTĐT hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa CTĐT hiện tại Người dùng xác 

nhận để xóa 

CTĐT 

Hiển thị thông báo 

“Xóa CTĐT thành 
công” 

CTĐT không còn 
tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy CTĐT”. 
 

CTĐT chứa các 

đối tượng con 

không được phép 
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xóa hiển thị thông 

báo: 

“CTĐT chứa các 

đối tượng con, 

không thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng quản lý khung CTĐT của Admin, Phòng Đào tạo và người phụ trách 

CTĐT: 

 
Hình 3.14 Giao diện chức năng quản lý khung CTĐT 
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Hình 3.15 Giao diện thêm học phần khác vào CTĐT 

 

Bảng 3.14 Mô tả chức năng quản lý khung CTĐT 

Giao diện Quản lý khung CTĐT 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng thêm/bỏ học phần vào/khỏi 

CTĐT và đánh dấu học phần cốt lõi 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT ở mục 

CTĐT, bấm vào nút menu, chọn hành động “Xem học phần” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn khoa để lọc Select Chọn khoa để lọc học phần theo khoa 

Lọc theo khoa Button Lọc học phần theo khoa 

Thêm học phần vào 

CTĐT 

Button Mở hộp thoại để thêm học phần khác vào 

CTĐT hiện tại 

Thêm vào CTĐT Button Thêm học phần đã chọn vào CTĐT hiện 

tại 
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Xóa khỏi CTĐT Button Bỏ học phần đã chọn khỏi CTĐT hiện tại 

Chọn học phần để 

thao tác 

Checkbox Chọn học phần để thêm/bỏ vào/khỏi 

CTĐT hiện tại 

Đánh dấu là học 

phần cốt lõi 

Checkbox Đánh dấu học phần này là học phần cốt lõi 

của CTĐT 

Cập nhật cốt lõi Button Lưu học phần cốt lõi cho CTĐT 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Thêm học phần vào 

CTĐT 

Người dùng bấm 

nút “Thêm học 

phần vào 

CTĐT”, một 

hộp thoại sẽ mở 

ra, người dùng 

chọn học phần 

cần thêm và bấm 

nút “Thêm vào 
CTĐT” để thêm 

học phần đã 
chọn vào CTĐT 

Hiển thị thông báo 

“Thêm học phần vào 

CTĐT thành công” 

CTĐT không còn 
tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy CTĐT”. 
 

Học phần không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy học 

phần”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
Bỏ học phần khỏi 

CTĐT 

Người dùng 

chọn học phần 

cần bỏ và bấm 

nút “Xóa khỏi 

CTĐT” để thêm 

học phần đã 
chọn vào CTĐT 

Hiển thị thông báo 

"Bỏ học phần khỏi 

CTĐT thành công" 

 

CTĐT không còn 
tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy CTĐT”. 
 

Học phần không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
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tìm thấy học 

phần”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
Đánh dấu học phần 

cốt lõi 

Người dùng 

đánh dấu học 

phần cốt lõi vào 

cột “Là cốt lõi” 
và bấm nút “Cập 

nhật cốt lõi” để 

đánh dấu học 

phần là cốt lõi 

Hiển thị thông báo 

“Cập nhật học phần 

cốt lõi thành công” 

CTĐT không còn 
tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy CTĐT”. 
 

Học phần không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy học 

phần”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

3.1.5. Chức năng quản lý dữ liệu học phần 

Chức năng xem dữ liệu học phần của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT. 
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Hình 3.16 Giao diện xem dữ liệu học phần 

Bảng 3.15 Mô tả chức năng xem dữ liệu học phần 

Giao diện Trang xem dữ liệu học phần. 

Mô tả Hiển thị các học phần và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa 

học phần tùy theo vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 
đào tạo đăng nhập và bấm vào mục “Học phần”. 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn khoa để lọc Select Chọn khoa để lọc học phần theo khoa 

Chọn ngành để lọc Select Chọn ngành để lọc học phần theo ngành 

Lọc Button Lọc học phần theo khoa, ngành đã chọn 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm học phần 

Tạo học phần Input Vào chức năng tạo học phần mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi học 

phần 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 
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Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu học 

phần 

Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu học phần 

theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu học 

phần hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu học phần” 

 

Chức năng tạo học phần của Admin, Phòng Đào tạo 
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Hình 3.17 Giao diện tạo học phần 

Bảng 3.16 Mô tả chức năng tạo học phần 

Giao diện Tạo học phần mới 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin học phần và tạo học 

phần 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục học phần, bấm vào nút “Tạo 

Học phần” 

Nội dung giao diện 
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Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên học phần mới 

Mã Học phần Input Nhập mã học phần mới 

Số tín chỉ Input Nhập số tín chỉ cho học phần này 

Chọn khoa Select Chọn khoa mà học phần này thuộc về 

Xác nhận Button Tạo học phần mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo học phần mới Người dùng 

nhập thông tin 

học phần mới và 

bấm “Xác nhận” 
để tạo học phần 

mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo Học phần 

thành công” 

Mã học phần mới 

bị trùng với học 

phần đã có hiển thị 
thông báo “Học 

phần với mã … đã 
tồn tại” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa học phần của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.18 Giao diện sửa học phần 

Bảng 3.17 Mô tả chức năng sửa học phần 

Giao diện Sửa học phần 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của học phần và 

sửa học phần 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục học phần, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Sửa Học phần” 

Nội dung giao diện 
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Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên học phần mới 

Mã Học phần Input Mã học phần chỉ xem, không được sửa 

Số tín chỉ Input Nhập số tín chỉ cho học phần này 

Chọn khoa Select Sửa khoa mà học phần này thuộc về 

Xác nhận Button Sửa học phần hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa học phần hiện 

tại 

Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa học phần 

Hiển thị thông báo 

“Sửa Học phần 

thành công” 

Học phần không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Học 

phần”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng xóa học phần của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.19 Giao diện xóa học phần 

Bảng 3.18 Mô tả chức năng xóa học phần 

Giao diện Xóa học phần 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa học phần 



Hệ thống quản lý điểm sinh viên và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Sinh viên thực hiện: Lê Phan Phú Việt                          Hướng dẫn: TS. Ninh Khánh Duy 59 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục học phần, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Xóa Học phần” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa học phần hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa học phần hiện 

tại 

Người dùng xác 

nhận để xóa học 

phần 

Hiển thị thông báo 

“Xóa Học phần 

thành công” 

Học phần không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Học 

phần”. 
 

Học phần chứa các 

đối tượng con 

không được phép 

xóa hiển thị thông 

báo: 

“Học phần chứa 

các đối tượng con, 

không thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

3.1.6. Chức năng quản lý dữ liệu PLO 

Chức năng xem dữ liệu PLO của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT. 
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Hình 3.20 Giao diện xem dữ liệu PLO 

Bảng 3.19 Mô tả chức năng xem dữ liệu PLO 

Giao diện Trang xem dữ liệu PLO. 

Mô tả Hiển thị các PLO và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa PLO 

tùy theo vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 
đào tạo đăng nhập và bấm vào mục “PLO”. 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn CTĐT để xem Select Chọn CTĐT để xem PLO 

Xem PLO theo 

CTĐT 

Button Xem PLO theo CTĐT 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm PLO 

Tạo PLO Input Vào chức năng tạo PLO mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi PLO 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 
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Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu PLO Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu PLO 

theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu PLO 

hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu PLO” 

 

Chức năng tạo PLO của Admin, Phòng Đào tạo và người phụ trách CTĐT 

 
Hình 3.21 Giao diện tạo PLO 

Bảng 3.20 Mô tả chức năng tạo PLO 

Giao diện Tạo PLO mới 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin PLO và tạo PLO 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT ở mục PLO, 

bấm vào nút “Tạo PLO” 

Nội dung giao diện 
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Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên PLO mới 

Mô tả Input Nhập mô tả cho PLO mới 

Chọn CTĐT Select Chọn CTĐT mà PLO này thuộc về 

Xác nhận Button Tạo PLO mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo PLO mới Người dùng 

nhập thông tin 

PLO mới và 

bấm “Xác nhận” 
để tạo PLO mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo PLO thành 

công” 

Tên PLO mới bị 
trùng với tên PLO 

đã có trong một 

CTĐT hiển thị 
thông báo “PLO 

với tên này đã tồn 

tại trong cùng một 

chương trình đào 
tạo” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa PLO của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.22 Giao diện sửa PLO 

Bảng 3.21 Mô tả chức năng sửa PLO 

Giao diện Sửa PLO 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của PLO và sửa 

PLO 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục PLO, người phụ trách CTĐT 
bấm vào nút menu, chọn hành động “Sửa PLO” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên PLO mới 

Mô tả Input Mã PLO chỉ xem, không được sửa 

Chọn CTĐT Select Sửa CTĐT mà PLO này thuộc về 

Xác nhận Button Sửa PLO hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 
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Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa PLO hiện tại Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa PLO 

Hiển thị thông báo 

“Sửa PLO thành 

công” 

PLO không còn tồn 

tại trên cơ sở dữ 

liệu hiển thị thông 

báo “Không tìm 
thấy PLO”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng xóa PLO của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT: 

  
Hình 3.23 Giao diện xóa PLO 

Bảng 3.22 Mô tả chức năng xóa PLO 

Giao diện Xóa PLO 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa PLO 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT ở mục PLO, 

bấm vào nút menu, chọn hành động “Xóa PLO” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa PLO hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 
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Xóa PLO hiện tại Người dùng xác 

nhận để xóa 

PLO 

Hiển thị thông báo 

“Xóa PLO thành 
công” 

PLO không còn tồn 

tại trên cơ sở dữ 

liệu hiển thị thông 

báo “Không tìm 
thấy PLO”. 
 

PLO chứa các đối 

tượng con không 

được phép xóa hiển 

thị thông báo: 

“PLO chứa các đối 

tượng con, không 

thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng quản lý PI của từng PLO của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách 

CTĐT: 

 
Hình 3.24 Giao diện xem dữ liệu PI 

Bảng 3.23 Mô tả chức năng xem dữ liệu PI 

Giao diện Trang xem dữ liệu PI. 

Mô tả Hiển thị các PI và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa PI tùy 

theo vai trò. 
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Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 
đào tạo đang ở mục PLO và bấm vào menu hành động chọn 

mục “Quản lý PI”. 
Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm PI 

Tạo PI Input Vào chức năng tạo PI mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi PI 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu PI Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu PI theo 

cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu PI hiện 

có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu PI” 

 

Chức năng tạo PI của Admin, Phòng Đào tạo và người phụ trách CTĐT 
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Hình 3.25 Giao diện tạo PI 

Bảng 3.24 Mô tả chức năng tạo PI 

Giao diện Tạo PI mới 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin PI và tạo PI 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT ở mục PI, 

bấm vào nút “Tạo PI” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên PI mới 

Mô tả Input Nhập mô tả cho PI mới 

Trọng số Input Nhập trọng số đóng góp của PI cho PLO 

Xác nhận Button Tạo PI mới 
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Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo PI mới Người dùng 

nhập thông tin 

PI mới và bấm 

“Xác nhận” để 

tạo PI mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo PI thành công” 

Tên PI mới bị 
trùng với tên PI đã 
có trong một PLO 

hiển thị thông báo 

“PI với tên này đã 
tồn tại trong PLO” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa PI của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.26 Giao diện sửa PI 

Bảng 3.25 Mô tả chức năng sửa PI 

Giao diện Sửa PI 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của PI và sửa PI 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT ở trang xem 

dữ liệu PI, bấm vào nút menu, chọn hành động “Sửa PI” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Sửa tên PI 

Mô tả Input Sửa mô tả về PI này 

Trọng số Input Sửa trọng số đóng góp của PI cho PLO 

Xác nhận Button Sửa PI hiện tại 
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Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa PI hiện tại Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa PI 

Hiển thị thông báo 

“Sửa PI thành công” 

PI không còn tồn 

tại trên cơ sở dữ 

liệu hiển thị thông 

báo “Không tìm 
thấy PI”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng xóa PI của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT: 

  
Hình 3.27 Giao diện xóa PI 

Bảng 3.26 Mô tả chức năng xóa PI 

Giao diện Xóa PI 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa PI 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT ở mục PI, 

bấm vào nút menu, chọn hành động “Xóa PI” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa PI hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 
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Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa PI hiện tại Người dùng xác 

nhận để xóa PI 

Hiển thị thông báo 

“Xóa PI thành công” 

PI không còn tồn 

tại trên cơ sở dữ 

liệu hiển thị thông 

báo “Không tìm 
thấy PI”. 
 

PI chứa các đối 

tượng con không 

được phép xóa hiển 

thị thông báo: 

“PI chứa các đối 

tượng con, không 

thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

3.1.7. Chức năng quản lý dữ liệu CLO 

Chức năng quản lý CLO của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT: 

 
Hình 3.28 Giao diện xem dữ liệu CLO 



Hệ thống quản lý điểm sinh viên và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Sinh viên thực hiện: Lê Phan Phú Việt                          Hướng dẫn: TS. Ninh Khánh Duy 72 

Bảng 3.27 Mô tả chức năng xem dữ liệu CLO 

Giao diện Trang xem dữ liệu CLO. 

Mô tả Hiển thị các CLO và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa CLO 

tùy theo vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 
đào tạo đang ở mục PLO và bấm vào menu hành động chọn 

mục “Quản lý CLO”. 
Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn học phần để 

xem CLO 

Select Chọn học phần để xem CLO 

Xem CLO theo học 

phần 

Button Xem CLO theo học phần 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm CLO 

Tạo CLO Input Vào chức năng tạo CLO mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi CLO 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu CLO Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu CLO 

theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu CLO 

hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu CLO” 

 

Chức năng tạo CLO của Admin, Phòng Đào tạo và người phụ trách CTĐT 
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Hình 3.29 Giao diện tạo CLO 

Bảng 3.28 Mô tả chức năng tạo CLO 

Giao diện Tạo CLO mới 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin CLO và tạo CLO 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT ở mục CLO, 

bấm vào nút “Tạo CLO” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên CLO mới 

Mô tả Input Nhập mô tả cho CLO mới 

Chọn học phần Select Chọn học phần mà CLO này thuộc về 
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Xác nhận Button Tạo CLO mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo CLO mới Người dùng 

nhập thông tin 

CLO mới và 

bấm “Xác nhận” 
để tạo CLO mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo CLO thành 

công” 

Tên CLO mới bị 
trùng với tên CLO 

đã có trong một 

học phần hiển thị 
thông báo “CLO 
với tên này đã tồn 

tại trong học phần” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa CLO của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.30 Giao diện sửa CLO 

Bảng 3.29 Mô tả chức năng sửa CLO 

Giao diện Sửa CLO 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của CLO và sửa 

CLO 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT ở trang xem 

dữ liệu CLO, bấm vào nút menu, chọn hành động “Sửa 

CLO” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Sửa tên CLO 

Mô tả Input Sửa mô tả về CLO này 
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Chọn học phần Select Sửa học phần mà CLO này thuộc về 

Xác nhận Button Sửa CLO hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa CLO hiện tại Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa CLO 

Hiển thị thông báo 

“Sửa CLO thành 

công” 

CLO không còn 

tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy CLO”. 
 

Tên CLO mới bị 
trùng với tên CLO 

đã có trong một 

học phần hiển thị 
thông báo “CLO 
với tên này đã tồn 

tại trong học phần” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng xóa CLO của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT: 

  
Hình 3.31 Giao diện xóa CLO 
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Bảng 3.30 Mô tả chức năng xóa CLO 

Giao diện Xóa CLO 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa CLO 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách CTĐT ở mục CLO, 

bấm vào nút menu, chọn hành động “Xóa CLO” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa CLO hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa CLO hiện tại Người dùng xác 

nhận để xóa 

CLO 

Hiển thị thông báo 

“Xóa CLO thành 
công” 

CLO không còn 

tồn tại trên cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy CLO”. 
 

CLO chứa các đối 

tượng con không 

được phép xóa hiển 

thị thông báo: 

“CLO chứa các đối 

tượng con, không 

thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

3.1.8. Chức năng nối học phần – PI có trọng số 

Chức năng nối học phần – PI có trọng số của Admin, Phòng Đào tạo, người phụ trách 

CTĐT: 
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Hình 3.32 Giao diện chức năng nối học phần – PI có trọng số 

Bảng 3.31 Mô tả chức năng nối học phần – PI có trọng số 

Giao diện Trang nối học phần – PI có trọng số 

Mô tả Người dùng chọn CTĐT, trang sẽ hiển thị học phần và PI của 

học phần đó, người dùng nhập trọng số tương ứng cho mỗi 

cặp học phần – PI để xác định trọng số đóng góp của học 

phần cho PI. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 
đào tạo đang ở mục “Chương trình đào tạo” và bấm vào 

menu hành động chọn mục “Nối PI và học phần” hoặc bấm 

vào mục Nối học phần – PI 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn CTĐT Select Chọn CTĐT để hiển thị bảng nối học phần 

– PI 

Xem bảng nối học 

phần – PI 

Button Xem bảng nối học phần – PI của CTĐT đã 
chọn 

Sử dụng số tín chỉ 
làm trọng số 

Checkbox Sử dụng số tín chỉ của học phần tương 
ứng làm trọng số đóng góp PI 

Sửa trọng số/Lưu Button Sửa trọng số của bảng/Lưu trọng số đã 
nhập 
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Lưu trọng số bằng 

tín chỉ 
Button Lưu trọng số bằng tín chỉ của học phần 

tương ứng 

Bảng nối  Table Bảng hiển thị trọng số đóng góp của học 

phần vào PI 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Nối học phần – PI 

có trọng số 

Người dùng có 

thể chọn CTĐT 
mà mình muốn 

thao tác và bấm 

vào nút sửa 

trọng số và nhập 

trọng số đóng 
góp của học 

phần vào PI, ô 

nào để trống thì 

sẽ không tính là 

học phần có 

đóng góp vào PI 
đó. 
 

Người dùng có 

thể bấm vào 

checkbox “Sử 

dụng số tín chỉ 
làm trọng số” để 

xem trước việc 

lấy số tín chỉ của 

học phần làm 

trọng số và bấm 

lưu trọng số 

bằng tín chỉ để 

lưu lại trọng số 

bằng tín chỉ của 

Hiển thị thông báo 

"Cập nhật trọng số 

của học phần đóng 
góp cho PI thành 

công" 

PI không tồn tại 

trong cơ sở dữ liệu 

hiển thị thông báo 

“Không tìm thấy PI 

với id:…” 

 

Học phần không 

tồn tại trong cơ sở 

dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 

tìm thấy học phần 

với id…” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 
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học phần tương 
ứng 

3.1.9. Chức năng nối PI – CLO 

Chức năng nối PI – CLO của Admin, Phòng Đào tạo và người phụ trách CTĐT 

 
Hình 3.33 Giao diện chức năng nối PI – CLO 

Bảng 3.32 Mô tả chức năng nối PI – CLO 

Giao diện Trang nối PI – CLO 

Mô tả Người dùng chọn CTĐT, trang sẽ hiển thị học phần cốt lõi 

của CTĐT đã chọn và người dùng sẽ chọn mỗi học phần 

trang sẽ hiển thị bảng nối PI – CLO tương ứng, người dùng 

đánh dấu cho mỗi cặp PI – CLO để xác định CLO nào sẽ 

đóng góp cho PI tương ứng. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 
đào tạo đăng nhập và bấm vào mục Nối PI – CLO 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn CTĐT để lọc Select Chọn CTĐT để lọc học phần theo CTĐT 

Lọc theo CTĐT Button Lọc học phần theo CTĐT 

Chọn học phần để 

lọc 

Select Chọn học phần để lọc CLO theo học phần 

Lọc theo CTĐT và 
học phần 

Button Lọc PI và CLO theo CTĐT và học phần 
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Sửa Button Tìm kiếm học phần 

Bảng nối PI – CLO Table Bảng hiển thị sự đóng góp của CLO vào 

PI 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Nối PI – CLO Người dùng có 

thể bấm vào nút 

sửa và đánh dấu 

vào ô tương ứng 

để thể hiện sự 

đóng góp của 

CLO vào PI, ô 

nào để trống thì 

sẽ không tính là 

CLO có đóng 
góp vào PI đó. 
 

Hiển thị thông báo 

"Cập nhật CLO 

đóng góp vào PI 
thành công" 

PI không tồn tại 

trong cơ sở dữ liệu 

hiển thị thông báo 

“Không tìm thấy PI 

với id:…” 

 

CLOs không tồn 

tại trong cơ sở dữ 

liệu hiển thị thông 

báo “Không tìm 

thấy CLOs với 

Ids…” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

3.1.10. Chức năng quản lý dữ liệu giảng viên 

Chức năng xem dữ liệu giảng viên của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.34 Giao diện xem dữ liệu giảng viên 

Bảng 3.33 Mô tả chức năng quản lý dữ liệu giảng viên 

Giao diện Trang xem dữ liệu giảng viên. 

Mô tả Hiển thị các giảng viên và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa 

giảng viên tùy theo vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo đăng nhập và bấm vào mục “Giảng 

viên”. 
Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn đơn vị để lọc Select Chọn đơn vị để lọc giảng viên đang công 
tác tại đơn vị đó 

Lọc theo đơn vị Button Lọc giảng viên theo đơn vị đang công tác 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm giảng viên 

Tạo giảng viên Input Vào chức năng tạo giảng viên mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi 

giảng viên 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 
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Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu giảng 

viên 

Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu giảng 

viên theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu giảng 

viên hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu giảng viên” 

 

Chức năng tạo giảng viên của Admin, Phòng Đào tạo 

 
Hình 3.35 Giao diện tạo giảng viên 

Bảng 3.34 Mô tả chức năng tạo giảng viên 

Giao diện Tạo giảng viên mới 
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Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin giảng viên và tạo giảng 

viên 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục giảng viên, bấm vào nút “Tạo 

Giảng viên” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên giảng viên mới 

Mã Giảng viên Input Nhập mã giảng viên mới 

Chọn Đơn vị Select Chọn đơn vị mà giảng viên này thuộc về 

Xác nhận Button Tạo giảng viên mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo giảng viên mới Người dùng 

nhập thông tin 

giảng viên mới 

và bấm “Xác 
nhận” để tạo 

giảng viên mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo Giảng viên 

thành công” 

Mã giảng viên mới 

bị trùng với giảng 

viên đã có hiển thị 
thông báo “Giảng 

viên với mã … đã 
tồn tại” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa giảng viên của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.36 Giao diện sửa giảng viên 

Bảng 3.35 Mô tả chức năng sửa giảng viên 

Giao diện Sửa giảng viên 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của giảng viên 

và sửa giảng viên 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục giảng viên, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Sửa Giảng viên” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên giảng viên mới 

Mã Giảng viên Input Mã giảng viên chỉ xem, không được sửa 

Chọn Đơn vị Select Sửa đơn vị mà giảng viên này thuộc về 

Xác nhận Button Sửa giảng viên hiện tại 



Hệ thống quản lý điểm sinh viên và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Sinh viên thực hiện: Lê Phan Phú Việt                          Hướng dẫn: TS. Ninh Khánh Duy 86 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa giảng viên hiện 

tại 

Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa giảng viên 

Hiển thị thông báo 

“Sửa Giảng viên 

thành công” 

Giảng viên không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Giảng 

viên”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng xóa giảng viên của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.37 Giao diện xóa giảng viên 

Bảng 3.36 Mô tả chức năng xóa giảng viên 

Giao diện Xóa giảng viên 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa giảng viên 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục giảng viên, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Xóa Giảng viên” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa giảng viên hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 
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Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa giảng viên hiện 

tại 

Người dùng xác 

nhận để xóa 

giảng viên 

Hiển thị thông báo 

“Xóa Giảng viên 

thành công” 

Giảng viên không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Giảng 

viên”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

3.1.11. Chức năng quản lý dữ liệu sinh viên 

Chức năng xem dữ liệu sinh viên của Admin, Phòng Đào tạo, giảng viên: 

 
Hình 3.38 Giao diện chức năng quản lý dữ liệu sinh viên 

Bảng 3.37 Mô tả chức năng quản lý dữ liệu sinh viên 

Giao diện Trang xem dữ liệu sinh viên. 

Mô tả Hiển thị các sinh viên và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa 

sinh viên tùy theo vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, giảng viên đăng nhập và bấm vào 

mục “Sinh viên”. 
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Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn khoa để lọc Select Chọn khoa để lọc sinh viên thuộc khoa đó 

Chọn CTĐT để lọc Select Chọn CTĐT để lọc sinh viên thuộc CTĐT 

đó 

Chọn lớp học phần 

để lọc 

Select Chọn lớp học phần để lọc sinh viên thuộc 

lớp học phần đó 

Lọc Button Lọc sinh viên theo khoa, CTĐT, lớp học 

phần đã chọn 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm sinh viên 

Tạo sinh viên Input Vào chức năng tạo sinh viên mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi sinh 

viên 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu sinh 

viên 

Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu sinh viên 

theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu sinh 

viên hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu sinh viên” 

 

Chức năng tạo sinh viên của Admin, Phòng Đào tạo 
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Hình 3.39 Giao diện tạo sinh viên 

Bảng 3.38 Mô tả chức năng tạo sinh viên 

Giao diện Tạo sinh viên mới 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin sinh viên và tạo sinh 

viên 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục sinh viên, bấm vào nút “Tạo 

Sinh viên” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên sinh viên mới 

Mã Sinh viên Input Nhập mã sinh viên mới 
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Chọn CTĐT Select Chọn CTĐT mà sinh viên này thuộc về 

Năm nhập học Input Nhập năm nhập học của sinh viên 

Xác nhận Button Tạo sinh viên mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo sinh viên mới Người dùng 

nhập thông tin 

sinh viên mới và 

bấm “Xác nhận” 
để tạo sinh viên 

mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo Sinh viên 

thành công” 

Mã sinh viên mới 

bị trùng với sinh 

viên đã có hiển thị 
thông báo “Sinh 
viên với mã … đã 
tồn tại” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa sinh viên của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.40 Giao diện sửa sinh viên 

Bảng 3.39 Mô tả chức năng sửa sinh viên 

Giao diện Sửa sinh viên 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của sinh viên và 

sửa sinh viên 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục sinh viên, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Sửa Sinh viên” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên sinh viên mới 

Mã Sinh viên Input Mã sinh viên chỉ xem, không được sửa 
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Chọn CTĐT Select Sửa CTĐT mà sinh viên này thuộc về 

Năm nhập học Input Năm nhập học chỉ xem, không được sửa 

Xác nhận Button Sửa sinh viên hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa sinh viên hiện 

tại 

Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa sinh viên 

Hiển thị thông báo 

“Sửa Sinh viên 

thành công” 

Sinh viên không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Sinh 

viên”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng xóa sinh viên của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.41 Giao diện xóa sinh viên 

Bảng 3.40 Mô tả chức năng xóa sinh viên 

Giao diện Xóa sinh viên 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa sinh viên 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục sinh viên, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Xóa Sinh viên” 

Nội dung giao diện 
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Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa sinh viên hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa sinh viên hiện 

tại 

Người dùng xác 

nhận để xóa sinh 

viên 

Hiển thị thông báo 

“Xóa Sinh viên 
thành công” 

Sinh viên không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Sinh 

viên”. 
 

Sinh viên chứa các 

đối tượng con 

không được phép 

xóa hiển thị thông 

báo: 

“Sinh viên chứa 

các đối tượng con, 

không thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

3.1.12. Chức năng quản lý dữ liệu lớp học phần 

Chức năng xem dữ liệu lớp học phần của Admin, Phòng Đào tạo, giảng viên: 
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Hình 3.42 Giao diện chức năng quản lý dữ liệu lớp học phần 

Bảng 3.41 Mô tả chức năng quản lý dữ liệu lớp học phần 

Giao diện Trang xem dữ liệu lớp học phần. 

Mô tả Hiển thị các lớp học phần và các nút chức năng để tạo, sửa, 

xóa lớp học phần tùy theo vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, giảng viên đăng nhập và bấm vào 

mục “Lớp học phần”. 
Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn học phần để 

lọc 

Select Chọn học phần để lọc lớp học phần thuộc 

học phần đó 

Chọn học kỳ để lọc Select Chọn học kỳ để lọc lớp học phần thuộc 

học kỳ đó 

Lọc Button Lọc lớp học phần theo học phần, học kỳ 

đã chọn 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm lớp học phần 

Tạo lớp học phần Input Vào chức năng tạo lớp học phần mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi lớp 

học phần 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 
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Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu lớp học 

phần 

Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu lớp học 

phần theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu lớp học 

phần hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu lớp học phần” 

 

Chức năng tạo lớp học phần của Admin, Phòng Đào tạo 
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Hình 3.43 Giao diện tạo lớp học phần 

Bảng 3.42 Mô tả chức năng tạo lớp học phần 

Giao diện Tạo lớp học phần mới 
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Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin lớp học phần và tạo lớp 

học phần 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục lớp học phần, bấm vào nút 

“Tạo Lớp học phần” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên lớp học phần mới 

Mã Lớp học phần Input Nhập mã lớp học phần mới 

Chọn Học phần Select Chọn Học phần mà lớp học phần này 

thuộc về 

Chọn Học kỳ Select Chọn Học kỳ của lớp học phần 

Chọn Giảng viên Select Chọn Giảng viên giảng dạy lớp học phần 

này 

Xác nhận Button Tạo lớp học phần mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo lớp học phần 

mới 

Người dùng 

nhập thông tin 

lớp học phần 

mới và bấm 

“Xác nhận” để 

tạo lớp học phần 

mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo Lớp học phần 

thành công” 

Mã lớp học phần 

mới bị trùng với 

lớp học phần đã có 
hiển thị thông báo 

“Lớp học phần với 

mã … đã tồn tại” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa lớp học phần của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.44 Giao diện sửa lớp học phần 

Bảng 3.43 Mô tả chức năng sửa lớp học phần 

Giao diện Sửa lớp học phần 
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Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của lớp học phần 

và sửa lớp học phần 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục lớp học phần, bấm vào nút 

menu, chọn hành động “Sửa Lớp học phần” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên lớp học phần mới 

Mã Lớp học phần Input Mã lớp học phần chỉ xem, không được sửa 

Chọn Học phần Select Học phần mà lớp học phần này thuộc về 

chỉ xem, không được sửa 

Chọn Học kỳ Select Học kỳ của lớp học phần chỉ xem, không 

được sửa 

Chọn Giảng viên Select Sửa Giảng viên giảng dạy lớp học phần 

này 

Xác nhận Button Sửa lớp học phần hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa lớp học phần 

hiện tại 

Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa lớp học 

phần 

Hiển thị thông báo 

“Sửa Lớp học phần 

thành công” 

Lớp học phần 

không còn tồn tại 

trên cơ sở dữ liệu 

hiển thị thông báo 

“Không tìm thấy 

Lớp học phần”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng xóa lớp học phần của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.45 Giao diện xóa lớp học phần 

Bảng 3.44 Mô tả chức năng xóa lớp học phần 

Giao diện Xóa lớp học phần 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa lớp học phần 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục lớp học phần, bấm vào nút 

menu, chọn hành động “Xóa Lớp học phần” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa lớp học phần hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa lớp học phần 

hiện tại 

Người dùng xác 

nhận để xóa lớp 

học phần 

Hiển thị thông báo 

“Xóa Lớp học phần 

thành công” 

Lớp học phần 

không còn tồn tại 

trên cơ sở dữ liệu 

hiển thị thông báo 

“Không tìm thấy 

Lớp học phần”. 
 

Lớp học phần chứa 

các đối tượng con 

không được phép 
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xóa hiển thị thông 

báo: 

“Lớp học phần 

chứa các đối tượng 

con, không thể 

xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

Chức năng quản lý sinh viên trong lớp học phần của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.46 Giao diện xem sinh viên trong lớp học phần 
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Hình 3.47 Giao diện thêm sinh viên vào lớp học phần 

Bảng 3.45 Mô tả chức năng quản lý danh sách sinh viên trong lớp học phần 

Giao diện Quản lý danh sách sinh viên trong lớp học phần 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng thêm/bỏ sinh viên vào/khỏi lớp 

học phần 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo đang ở mục “Lớp học phần” bấm vào 

nút menu, chọn hành động “Xem sinh viên” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn khoa để lọc Select Chọn khoa để lọc học phần theo khoa 

Lọc theo khoa Button Lọc học phần theo khoa 

Thêm Sinh viên vào 

Lớp học phần 

Button Mở hộp thoại để thêm sinh viên khác vào 

lớp học phần hiện tại 
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Thêm vào CTĐT Button Thêm sinh viên đã chọn vào lớp học phần 

hiện tại 

Xóa khỏi CTĐT Button Bỏ sinh viên đã chọn khỏi lớp học phần 

hiện tại 

Chọn sinh viên để 

thao tác 

Checkbox Chọn sinh viên để thêm/bỏ vào/khỏi lớp 

học phần hiện tại 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Thêm sinh viên vào 

lớp học phần 

Người dùng bấm 

nút “Thêm Sinh 

viên vào Lớp 

học phần”, một 

hộp thoại sẽ mở 

ra, người dùng 

chọn sinh viên 

cần thêm và bấm 

nút “Thêm vào 
Lớp học phần” 
để thêm sinh 

viên đã chọn vào 

lớp học phần 

Hiển thị thông báo 

“Thêm sinh viên vào 

lớp học phần thành 

công” 

Lớp học phần 

không còn tồn tại 

trên cơ sở dữ liệu 

hiển thị thông báo 

“Không tìm thấy 

lớp học phần”. 
 

Sinh viên không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy sinh 

viên”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
Bỏ sinh viên khỏi 

lớp học phần 

Người dùng 

chọn sinh viên 

cần bỏ và bấm 

nút “Xóa khỏi 

lớp học phần” 
để thêm sinh 

viên đã chọn vào 

lớp học phần 

Hiển thị thông báo 

"Xóa sinh viên khỏi 

lớp học phần thành 

công" 

 

Lớp học phần 

không còn tồn tại 

trên cơ sở dữ liệu 

hiển thị thông báo 

“Không tìm thấy 

lớp học phần”. 
 

Sinh viên không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
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thông báo “Không 
tìm thấy sinh 

viên”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

3.1.13. Chức năng quản lý công thức điểm 

Chức năng xem công thức điểm của Admin, Phòng Đào tạo 

 
Hình 3.48 Giao diện xem công thức điểm 

Bảng 3.46 Mô tả chức năng xem công thức điểm 

Giao diện Trang xem công thức điểm 

Mô tả Hiển thị các bài kiểm tra/thành phần điểm và các nút chức 

năng để tạo, sửa, xóa bài kiểm tra/thành phần điểm tùy theo 

vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc người phụ trách chương trình 
đào tạo đăng nhập và bấm vào mục “Công thức điểm” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn lớp học phần 

để lọc 

Select Chọn lớp học phần để lọc bài kiểm 

tra/thành phần điểm theo lớp học phần 
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Lọc theo lớp học 

phần 

Button Lọc bài kiểm tra/thành phần điểm theo lớp 

học phần 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm bài kiểm tra/thành phần điểm 

Tạo bài kiểm 

tra/thành phần điểm 

Input Vào chức năng tạo bài kiểm tra/thành 

phần điểm mới 

Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi bài 

kiểm tra/thành phần điểm 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu bài 

kiểm tra/thành phần 

điểm 

Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu bài 

kiểm tra/thành phần 

điểm hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm” 

 

Chức năng tạo bài kiểm tra/thành phần điểm của Admin, Phòng Đào tạo 
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Hình 3.49 Giao diện tạo bài kiểm tra/thành phần điểm 

Bảng 3.47 Mô tả chức năng tạo bài kiểm tra/thành phần điểm 

Giao diện Tạo bài kiểm tra/thành phần điểm mới 
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Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin bài kiểm tra/thành phần 

điểm và tạo bài kiểm tra/thành phần điểm 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục bài kiểm tra/thành phần điểm, 

bấm vào nút “Tạo Bài kiểm tra/thành phần điểm” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Loại Input Nhập tên bài kiểm tra/thành phần điểm 

mới 

Trọng số Input Nhập mã bài kiểm tra/thành phần điểm 

mới 

Ngày Mở Nhập 

Điểm 

Date Picker Chọn ngày mở nhập điểm 

Hạn Nhập Điểm Date Picker Chọn hạn nhập điểm 

Hạn Đính Chính Date Picker Chọn hạn đính chính 

Xác nhận Button Tạo bài kiểm tra/thành phần điểm mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo bài kiểm 

tra/thành phần điểm 

mới 

Người dùng 

nhập thông tin 

bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm mới và 

bấm “Xác nhận” 
để tạo bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo Bài kiểm tra 

thành công” 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

Lưu công thức điểm Người dùng bấm 

nút Lưu công 
thức điểm để lưu 
danh sách bài 

kiểm tra vào cơ 
sở dữ liệu 

Hiển thị thông báo 

“Cập nhật công thức 

điểm thành công” 

Loại bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm trong danh 

sách bị trùng hiển 

thị thông báo 
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“Không được trùng 

loại bài kiểm tra” 

 

Tổng trọng số của 

các bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm khác 1 hiển 

thị thông báo 

“Tổng trọng số 

phải bằng 1” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng sửa bài kiểm tra/thành phần điểm của Admin, Phòng Đào tạo: 
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Hình 3.50 Giao diện sửa bài kiểm tra/thành phần điểm 

Bảng 3.48 Mô tả chức năng sửa bài kiểm tra/thành phần điểm 

Giao diện Sửa bài kiểm tra/thành phần điểm 
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Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của bài kiểm 

tra/thành phần điểm và sửa bài kiểm tra/thành phần điểm 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục “Công thức điểm”, bấm vào 

nút menu, chọn hành động “Sửa Bài kiểm tra” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Loại Input Nhập tên bài kiểm tra/thành phần điểm 

mới 

Trọng số Input Nhập mã bài kiểm tra/thành phần điểm 

mới 

Ngày Mở Nhập 

Điểm 

Date Picker Chọn ngày mở nhập điểm 

Hạn Nhập Điểm Date Picker Chọn hạn nhập điểm 

Hạn Đính Chính Date Picker Chọn hạn đính chính 

Xác nhận Button Tạo bài kiểm tra/thành phần điểm mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa bài kiểm 

tra/thành phần điểm 

hiện tại 

Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm 

Hiển thị thông báo 

“Sửa Bài kiểm tra 

thành công” 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 

Lưu công thức điểm Người dùng bấm 

nút Lưu công 
thức điểm để lưu 
danh sách bài 

kiểm tra vào cơ 
sở dữ liệu 

Hiển thị thông báo 

“Cập nhật công thức 

điểm thành công” 

Loại bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm trong danh 

sách bị trùng hiển 

thị thông báo 

“Không được trùng 

loại bài kiểm tra” 

 

Tổng trọng số của 

các bài kiểm 
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tra/thành phần 

điểm khác 1 hiển 

thị thông báo 

“Tổng trọng số 

phải bằng 1” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng xóa bài kiểm tra/thành phần điểm của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.51 Giao diện xóa bài kiểm tra/thành phần điểm 

Bảng 3.49 Mô tả chức năng xóa bài kiểm tra/thành phần điểm 

Giao diện Xóa bài kiểm tra/thành phần điểm 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa bài kiểm 

tra/thành phần điểm 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục “Công thức điểm”, bấm vào 

nút menu, chọn hành động “Xóa Bài kiểm tra/thành phần 

điểm” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa bài kiểm tra/thành phần điểm hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 
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Xóa bài kiểm 

tra/thành phần điểm 

hiện tại 

Người dùng xác 

nhận để xóa bài 

kiểm tra/thành 

phần điểm 

Hiển thị thông báo 

“Xóa Bài kiểm 

tra/thành phần điểm 

thành công” 

Bài kiểm tra/thành 

phần điểm không 

còn tồn tại trên cơ 
sở dữ liệu hiển thị 
thông báo “Không 
tìm thấy Bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm”. 
 

Bài kiểm tra/thành 

phần điểm chứa 

các đối tượng con 

không được phép 

xóa hiển thị thông 

báo: 

“Bài kiểm 

tra/thành phần 

điểm chứa các đối 

tượng con, không 

thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
 

3.1.14. Chức năng quản lý câu hỏi 

Chức năng xem câu hỏi của Admin, Phòng Đào tạo và giảng viên: 
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Hình 3.52 Giao diện quản lý câu hỏi 

Bảng 3.50 Mô tả chức năng quản lý câu hỏi 

Giao diện Trang xem câu hỏi 

Mô tả Hiển thị các câu hỏi và các nút chức năng để tạo, sửa, xóa 

câu hỏi tùy theo vai trò. 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc giảng viên đăng nhập và bấm 

vào mục “Nhập điểm” chọn lớp học phần và chọn hành động 

“Quản lý câu hỏi” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn lớp học phần 

để lọc 

Select Chọn lớp học phần để lọc câu hỏi theo lớp 

học phần 

Chọn hành động Select Chọn hành động “Quản lý câu hỏi” 

Hiển thị trang theo 

lớp học phần và 

hành động 

Button Hiển thị danh sách câu hỏi của lớp học 

phần đã chọn 

Chọn bài kiểm 

tra/thành phần điểm 

để lọc 

Select Chọn bài kiểm tra/thành phần điểm để lọc 

câu hỏi theo bài kiểm tra đó 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm câu hỏi 

Tạo câu hỏi Input Vào chức năng tạo câu hỏi mới 
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Menu Button Mở menu các hành động đối với mỗi câu 

hỏi 

Xem trang đầu Button Chuyển đến trang đầu 

Xem trang trước đó Button Chuyển đến trang trước đó 

Xem trang tiếp theo Button Chuyển đến trang tiếp theo 

Xem trang cuối Button Chuyển đến trang cuối 

Chọn số dòng mỗi 

trang 

Select Chọn số lượng dòng của bảng cho mỗi 

trang 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem dữ liệu câu hỏi Người dùng có 

thể xem, tìm 

kiếm, sắp xếp 

dữ liệu câu hỏi 

theo cột. 

Người dùng xem 

được dữ liệu câu hỏi 

hiện có. 

Thông báo lỗi “Có 
lỗi xảy ra khi tải dữ 

liệu câu hỏi” 

 

Chức năng tạo câu hỏi của Admin, Phòng Đào tạo và giảng viên: 
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Hình 3.53 Giao diện tạo câu hỏi 

Bảng 3.51 Mô tả chức năng tạo câu hỏi 

Giao diện Tạo câu hỏi mới 
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Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin câu hỏi và tạo câu hỏi 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục câu hỏi, bấm vào nút “Tạo Câu 

hỏi” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên câu hỏi mới 

Trọng Số Input Nhập tỉ lệ điểm trên thang 10 

Thang Điểm Input Nhập số điểm tối đa của câu hỏi 

Chọn Bài kiểm tra Select Chọn bài kiểm tra 

Xác nhận Button Tạo câu hỏi mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Tạo câu hỏi mới Người dùng 

nhập thông tin 

câu hỏi mới và 

bấm “Xác nhận” 
để tạo câu hỏi 

mới 

Hiển thị thông báo 

“Tạo Câu hỏi thành 

công” 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

Lưu câu hỏi Người dùng bấm 

nút Lưu câu hỏi 

để lưu danh sách 
câu hỏi vào cơ 
sở dữ liệu 

Hiển thị thông báo 

“Cập nhật câu hỏi 

thành công” 

Tên câu hỏi trong 

danh sách bị trùng 

hiển thị thông báo 

“Không được trùng 

tên câu hỏi” 

 

Tổng trọng số của 

các câu hỏi khác 

10 hiển thị thông 

báo 

“Tổng trọng số 

phải bằng 10” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 
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Chức năng sửa câu hỏi của Admin, Phòng Đào tạo và giảng viên: 

  
Hình 3.54 Giao diện sửa câu hỏi 
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Bảng 3.52 Mô tả chức năng sửa câu hỏi 

Giao diện Sửa câu hỏi 

Mô tả Hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin cần sửa của câu hỏi và 

sửa câu hỏi 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục “Quản lý câu hỏi”, bấm vào 

nút menu, chọn hành động “Sửa Câu hỏi” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Tên Input Nhập tên câu hỏi mới 

Trọng Số Input Nhập tỉ lệ điểm trên thang 10 

Thang Điểm Input Nhập số điểm tối đa của câu hỏi 

Chọn Bài kiểm tra Select Chọn bài kiểm tra 

Tên Input Nhập tên câu hỏi mới 

Xác nhận Button Tạo câu hỏi mới 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa câu hỏi hiện tại Người dùng 

nhập thông tin 

cần sửa và bấm 

“Xác nhận” để 

sửa câu hỏi 

Hiển thị thông báo 

“Sửa Câu hỏi thành 

công” 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 

Lưu câu hỏi Người dùng bấm 

nút Lưu câu hỏi 

để lưu danh sách 
câu hỏi vào cơ 
sở dữ liệu 

Hiển thị thông báo 

“Danh sách câu hỏi 

đã được lưu” 

Tên câu hỏi trong 

danh sách bị trùng 

hiển thị thông báo 
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“Không được trùng 

tên câu hỏi” 

 

Tổng trọng số của 

các câu hỏi khác 1 

hiển thị thông báo 

“Tổng trọng số 

phải bằng 1” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng xóa câu hỏi của Admin, Phòng Đào tạo và giảng viên: 

 
Hình 3.55 Giao diện xóa câu hỏi 

Bảng 3.53 Mô tả chức năng xóa câu hỏi 

Giao diện Xóa câu hỏi 

Mô tả Hiển thị modal để người dùng xác nhận và xóa câu hỏi 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo ở mục “Câu hỏi”, bấm vào nút menu, 

chọn hành động “Xóa Câu hỏi” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Xóa Button Xóa câu hỏi hiện tại 

Thoát Button Rời khỏi trang này 

Hoạt động 
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Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xóa câu hỏi hiện tại Người dùng xác 

nhận để xóa câu 

hỏi 

Hiển thị thông báo 

“Xóa Câu hỏi thành 

công” 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định”. 
Lưu câu hỏi Người dùng bấm 

nút Lưu câu hỏi 

để lưu danh sách 
câu hỏi vào cơ 
sở dữ liệu 

Hiển thị thông báo 

“Danh sách câu hỏi 

đã được lưu” 

Tên câu hỏi trong 

danh sách bị trùng 

hiển thị thông báo 

“Không được trùng 

tên câu hỏi” 

 

Tổng trọng số của 

các câu hỏi khác 1 

hiển thị thông báo 

“Tổng trọng số 

phải bằng 1” 

 

Câu hỏi chứa các 

đối tượng con 

không được phép 

xóa hiển thị thông 

báo: 

“Câu hỏi chứa các 

đối tượng con, 

không thể xóa”. 
 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng nối câu hỏi – CLO của Admin, Phòng Đào tạo và giảng viên: 
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Hình 3.56 Giao diện chức năng nối câu hỏi – CLO 

Bảng 3.54 Mô tả chức năng nối câu hỏi – CLO 

Giao diện Trang nối câu hỏi – CLO 

Mô tả Người dùng đánh dấu cho mỗi cặp câu hỏi – CLO để xác 

định câu hỏi nào sẽ đóng góp vào CLO tương ứng 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo hoặc giảng viên đăng nhập và bấm 

vào mục “Nhập điểm” chọn lớp học phần và chọn hành động 

“Nối Câu hỏi – CLO” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn lớp học phần 

để lọc 

Select Chọn lớp học phần để lọc câu hỏi theo lớp 

học phần 

Chọn hành động Select Chọn hành động “Nối Câu hỏi – CLO” 

Hiển thị trang theo 

lớp học phần và 

hành động 

Button Hiển thị bảng nối câu hỏi – clo của lớp 

học phần đã chọn 

Sửa Button Tìm kiếm học phần 

Bảng nối câu hỏi – 

CLO 

Table Bảng hiển thị sự đóng góp của câu hỏi vào 

CLO 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 
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Nối câu hỏi – CLO Người dùng có 

thể bấm vào nút 

sửa và đánh dấu 

vào ô tương ứng 

để thể hiện sự 

đóng góp của 

câu hỏi vào 

CLO, ô nào để 

trống thì sẽ 

không tính là 

câu hỏi có đóng 
góp vào CLO 

đó. 
 

Hiển thị thông báo 

"Cập nhật câu hỏi 

đóng góp vào CLO 
thành công" 

Câu hỏi không tồn 

tại trong cơ sở dữ 

liệu hiển thị thông 

báo “Không tìm 
thấy Câu hỏi với 

id:…” 

 

CLOs không tồn 

tại trong cơ sở dữ 

liệu hiển thị thông 

báo “Không tìm 
thấy các CLO với 

ids…” 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

3.1.15. Chức năng nhập điểm 

Chức năng nhập điểm của giảng viên: 

 
Hình 3.57 Giao diện chức năng nhập điểm 
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Hình 3.58 Cảnh báo xác nhận điểm 

Bảng 3.55 Mô tả chức năng nhập điểm 

Giao diện Trang nhập điểm 

Mô tả Hiển thị danh sách sinh viên và các thành phần điểm tương 
ứng và các nút chức năng để nhập điểm, xác nhận điểm, đính 
chính điểm 

Truy cập Giảng viên đăng nhập và bấm vào mục “Nhập điểm” chọn 

lớp học phần và chọn hành động “Bảng điểm” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn lớp học phần 

để lọc 

Select Chọn lớp học phần để lọc câu hỏi theo lớp 

học phần 

Chọn hành động Select Chọn hành động “Quản lý câu hỏi” 

Hiển thị trang theo 

lớp học phần và 

hành động 

Button Hiển thị bảng điểm của lớp học phần đã 
chọn 

Chọn bài kiểm 

tra/thành phần điểm 

để lọc 

Select Chọn bài kiểm tra/thành phần điểm để lọc 

bảng điểm theo bài kiểm tra/thành phần 

điểm đó 

Lọc theo bài kiểm 

tra/thành phần điểm 

Button Hiển thị bảng điểm theo bài kiểm 

tra/thành phần điểm đã chọn 

Sửa điểm/Lưu Button Nút cho phép sửa/lưu điểm tạm 

Xác nhận Button Nút dùng để xác nhận điểm 
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Đính chính 
điểm/Lưu đính 
chính 

Button Nút dùng để đính chính điểm/lưu đính 
chính 

Bảng điểm Table Hiển thị danh sách sinh viên và điểm 

tương ứng 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Sửa điểm Người dùng có 

thể bấm vào nút 

“Sửa điểm” để 

sửa điểm của 

sinh viên 

Hiển thị thông báo 

“Cập nhật điểm 

thành công” 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi lưu 
điểm” 

Xác nhận điểm Người dùng có 

thể bấm vào nút 

“Xác nhận” sẽ 

hiển thị một 

cảnh báo trước 

khi thực sự xác 

nhận điểm, 

người dùng tiếp 

tục bấm “Xác 
nhận” để chính 

thức xác nhận 

điểm 

Hiển thị thông báo 

"Đã xác nhận điểm. 

Điểm đã được xác 

nhận và không thể 

chỉnh sửa" 

Nếu có sinh viên 

chưa có đầy đủ các 

cột điểm, hiển thị 
thông báo "Chưa 
nhập đủ điểm. Vui 

lòng nhập đủ điểm 

cho tất cả sinh viên 

trước khi xác 

nhận" 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi xác 

nhận điểm” 

Đính chính điểm Người dùng có 

thể bấm vào nút 

“Đính chính 
điểm” để sửa 

điểm cần đính 
chính sau đó 
bấm nút “Lưu 
Đính Chính” để 

chính thức lưu 
điểm đính chính 

Hiển thị thông báo 

"Đã cập nhật điểm 

đính chính. Xem 
điểm đính chính đã 
tạo ở mục Điểm 

Đính Chính" 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi lưu 
điểm đính chính” 
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Chức năng duyệt điểm của Admin, Phòng Đào tạo: 

 
Hình 3.59 Giao diện chức năng duyệt điểm 

Bảng 3.56 Mô tả chức năng duyệt điểm 

Giao diện Trang bảng điểm có nút duyệt điểm 

Mô tả Hiển thị danh sách sinh viên và các thành phần điểm tương 
ứng và các nút chức năng để duyệt điểm 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo đăng nhập và bấm vào mục “Nhập 

điểm” chọn lớp học phần và chọn hành động “Bảng điểm” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn lớp học phần 

để lọc 

Select Chọn lớp học phần để lọc câu hỏi theo lớp 

học phần 

Chọn hành động Select Chọn hành động “Quản lý câu hỏi” 

Hiển thị trang theo 

lớp học phần và 

hành động 

Button Hiển thị bảng điểm của lớp học phần đã 
chọn 

Duyệt Button Nút cho phép duyệt điểm 

Bảng điểm Table Hiển thị danh sách sinh viên và điểm 

tương ứng 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 
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Duyệt điểm Người dùng có 

thể bấm vào nút 

“Duyệt điểm” để 

duyệt điểm của 

lớp học phần đó, 
chuyển từ điểm 

tạm sang điểm 

chính thức 

Hiển thị thông báo 

“Duyệt điểm thành 

công” 

Duyệt khi chưa hết 

hạn đính chính 
điểm hiển thị thông 

báo "Chưa hết hạn 

đính chính điểm. 

Hãy duyệt sau khi 

hết hạn đính chính 
điểm" 

 

Có sinh viên chưa 
có đầy đủ các cột 

điểm "Điểm chưa 
đầy đủ. Vui lòng 

đảm bảo điểm đã 
có cho tất cả sinh 

viên trước khi 

duyệt" 

 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi 

duyệt điểm” 

 

3.1.16. Chức năng xem điểm chuẩn đầu ra 

Chức năng xem điểm CLO của lớp học phần của Admin, Phòng Đào tạo, giảng viên: 
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Hình 3.60 Giao diện xem điểm CLO của lớp học phần 

Bảng 3.57 Mô tả chức năng xem điểm CLO của lớp học phần 

Giao diện Trang xem điểm CLO của lớp học phần 

Mô tả Hiển thị danh sách sinh viên của lớp học phần cùng với điểm 

CLO tương ứng 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, giảng viên đăng nhập và bấm vào 

mục “Nhập điểm” chọn lớp học phần và chọn hành động 

“Điểm CLO” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn lớp học phần 

để lọc 

Select Chọn lớp học phần để lọc câu hỏi theo lớp 

học phần 

Chọn hành động Select Chọn hành động “Điểm CLO” 

Hiển thị trang theo 

lớp học phần và 

hành động 

Button Hiển thị danh sách sinh viên và bảng điểm 

CLO của lớp học phần đã chọn 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm sinh viên 

Nhập điểm đạt hệ 10 Input Nhập điểm đạt để hiển thị màu tùy theo 

điểm CLO có đủ điểm đạt hay không 

Hiển thị theo điểm 

đạt hệ 10 

Button Hiển thị màu xanh lá nếu điểm CLO đó đủ 

điểm đạt, màu đỏ nếu điểm CLO đó không 
đủ điểm đạt 
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Chuyển sang hệ 10 Switch Hiển thị điểm hệ 10 

Điểm tạm/điểm 

chính thức 

Switch Hiển thị điểm tạm/điểm chính thức 

Bảng điểm Table Hiển thị danh sách sinh viên và điểm CLO 

tương ứng 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem điểm CLO của 

sinh viên trong lớp 

học phần 

Người dùng có 

thể tìm kiếm 

sinh viên, đổi 

điểm đạt để hiển 

thị, chuyển điểm 

sang hệ 10, xem 

điểm tạm hoặc 

điểm chính thức 

tùy ý. 

Hiển thị điểm CLO 

theo cài đặt 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng xem điểm Pk của lớp học phần của Admin, Phòng Đào tạo, giảng viên: 

 
Hình 3.61 Giao diện xem điểm Pk của lớp học phần 

Bảng 3.58 Mô tả chức năng xem điểm Pk của lớp học phần 

Giao diện Trang xem điểm Pk của lớp học phần 
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Mô tả Hiển thị danh sách sinh viên của lớp học phần cùng với điểm 

Pk tương ứng 

Truy cập Admin, Phòng Đào tạo, giảng viên đăng nhập và bấm vào 

mục “Nhập điểm” chọn lớp học phần và chọn hành động 

“Điểm Pk” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn lớp học phần 

để lọc 

Select Chọn lớp học phần để lọc câu hỏi theo lớp 

học phần 

Chọn hành động Select Chọn hành động “Điểm Pk” 

Hiển thị trang theo 

lớp học phần và 

hành động 

Button Hiển thị danh sách sinh viên và bảng điểm 

Pk của lớp học phần đã chọn 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm sinh viên 

Nhập điểm đạt hệ 10 Input Nhập điểm đạt để hiển thị màu tùy theo 

điểm Pk có đủ điểm đạt hay không 

Hiển thị theo điểm 

đạt hệ 10 

Button Hiển thị màu xanh lá nếu điểm Pk đó đủ 

điểm đạt, màu đỏ nếu điểm Pk đó không 
đủ điểm đạt 

Điểm tạm/điểm 

chính thức 

Switch Hiển thị điểm tạm/điểm chính thức 

Bảng điểm Table Hiển thị danh sách sinh viên và điểm Pk 

tương ứng 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem điểm Pk của 

sinh viên trong lớp 

học phần 

Người dùng có 

thể tìm kiếm 

sinh viên, đổi 

điểm đạt để hiển 

thị, xem điểm 

tạm hoặc điểm 

chính thức tùy ý. 

Hiển thị điểm Pk 

theo cài đặt 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng xem điểm PI của CTĐT của Admin, Phòng Đào tạo: 



Hệ thống quản lý điểm sinh viên và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Sinh viên thực hiện: Lê Phan Phú Việt                          Hướng dẫn: TS. Ninh Khánh Duy 130 

 
Hình 3.62 Giao diện xem điểm PI của CTĐT 

Bảng 3.59 Mô tả chức năng xem điểm PI của CTĐT 

Giao diện Trang xem điểm PI của CTĐT 

Mô tả Hiển thị danh sách sinh viên của CTĐT cùng với điểm PI 

tương ứng 

Truy cập Người dùng đăng nhập và bấm vào mục “Nhập điểm” chọn 

CTĐT và chọn hành động “Điểm PI” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn CTĐT để lọc Select Chọn CTĐT để lọc câu hỏi theo CTĐT 

Chọn hành động Select Chọn hành động “Điểm PI” 

Hiển thị trang theo 

CTĐT và hành động 

Button Hiển thị danh sách sinh viên và bảng điểm 

PI của CTĐT đã chọn 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm sinh viên 

Nhập điểm đạt hệ 10 Input Nhập điểm đạt để hiển thị màu tùy theo 

điểm PI có đủ điểm đạt hay không 

Hiển thị theo điểm 

đạt hệ 10 

Button Hiển thị màu xanh lá nếu điểm PI đó đủ 

điểm đạt, màu đỏ nếu điểm PI đó không 
đủ điểm đạt 

Điểm tạm/điểm 

chính thức 

Switch Hiển thị điểm tạm/điểm chính thức 
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Bảng điểm Table Hiển thị danh sách sinh viên và điểm PI 

tương ứng 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem điểm PI của 

sinh viên trong 

CTĐT 

Người dùng có 

thể tìm kiếm 

sinh viên, đổi 

điểm đạt để hiển 

thị, xem điểm 

tạm hoặc điểm 

chính thức tùy ý. 

Hiển thị điểm PI 

theo cài đặt 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 

Chức năng xem điểm PLO của CTĐT của Admin, Phòng Đào tạo, giảng viên: 

  
Hình 3.63 Giao diện xem điểm PLO của CTĐT 

Bảng 3.60 Mô tả chức năng xem điểm PLO của CTĐT 

Giao diện Trang xem điểm PLO của CTĐT 

Mô tả Hiển thị danh sách sinh viên của CTĐT cùng với điểm PLO 

tương ứng 

Truy cập Người dùng đăng nhập và bấm vào mục “Nhập điểm” chọn 

CTĐT và chọn hành động “Điểm PLO” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Chọn CTĐT để lọc Select Chọn CTĐT để lọc câu hỏi theo CTĐT 



Hệ thống quản lý điểm sinh viên và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Sinh viên thực hiện: Lê Phan Phú Việt                          Hướng dẫn: TS. Ninh Khánh Duy 132 

Chọn hành động Select Chọn hành động “Điểm PLO” 

Hiển thị trang theo 

CTĐT và hành động 

Button Hiển thị danh sách sinh viên và bảng điểm 

PLO của CTĐT đã chọn 

Tìm kiếm Input Tìm kiếm sinh viên 

Nhập điểm đạt hệ 10 Input Nhập điểm đạt để hiển thị màu tùy theo 

điểm PLO có đủ điểm đạt hay không 

Hiển thị theo điểm 

đạt hệ 10 

Button Hiển thị màu xanh lá nếu điểm PLO đó đủ 

điểm đạt, màu đỏ nếu điểm PLO đó không 
đủ điểm đạt 

Điểm tạm/điểm 

chính thức 

Switch Hiển thị điểm tạm/điểm chính thức 

Bảng điểm Table Hiển thị danh sách sinh viên và điểm PLO 

tương ứng 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 

Xem điểm PLO của 

sinh viên trong 

CTĐT 

Người dùng có 

thể tìm kiếm 

sinh viên, đổi 

điểm đạt để hiển 

thị, xem điểm 

tạm hoặc điểm 

chính thức tùy ý. 

Hiển thị điểm PLO 

theo cài đặt 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

 
Chức năng xem kết quả học tập của sinh viên: 
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Hình 3.64 Giao diện xem kết quả học tập của sinh viên 

Bảng 3.61 Mô tả chức năng xem kết quả học tập của sinh viên 

Giao diện Trang xem kết quả học tập của sinh viên 

Mô tả Hiển thị điểm PLO của sinh viên và điểm từng lớp học phần 

mà sinh viên đã học 

Truy cập Người dùng đăng nhập và bấm vào mục “Kết quả học tập” 

Nội dung giao diện 

Mục Loại Mô tả 

Nhập điểm đạt hệ 10 Input Nhập điểm đạt để hiển thị màu tùy theo 

điểm PLO có đủ điểm đạt hay không 

Hiển thị theo điểm 

đạt hệ 10 

Button Hiển thị màu xanh lá nếu điểm PLO đó đủ 

điểm đạt, màu đỏ nếu điểm PLO đó không 
đủ điểm đạt 

Điểm tạm/điểm 

chính thức 

Switch Hiển thị điểm tạm/điểm chính thức 

Bảng điểm PLO Table Hiển thị điểm PLO của sinh viên 

Điểm tạm/điểm 

chính thức 

Switch Hiển thị điểm tạm/điểm chính thức 

Bảng điểm lớp học 

phần 

Table Hiển thị điểm từng lớp học phần của sinh 

viên 

Hoạt động 

Tên Mô tả Thành công Thất bại 
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Xem điểm PLO  Người dùng có 

thể đổi điểm đạt 

để hiển thị, xem 

điểm tạm hoặc 

điểm chính thức 

tùy ý. 

Hiển thị điểm PLO 

theo cài đặt 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 

Xem điểm của từng 

lớp học phần 

Người dùng có 

thể đổi điểm đạt 

để hiển thị, xem 

điểm tạm hoặc 

điểm chính thức 

tùy ý. 

Hiển thị điểm của 

từng lớp học phần 

theo cài đặt 

Lỗi server hiển thị 
thông báo “Lỗi bất 

định” 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
 
 
1. Kết quả đạt được 
Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết và triển khai hệ thống cho đồ án, em đã 
đạt được những kết quả sau: 

- Về mặt lý thuyết: 

 + Qua các giai đoạn tìm hiểu, thiết kế và phát triển hệ thống, em đã nắm được 

những kiến thức cơ bản để xây dựng nên một website bằng các ngôn ngữ như C#, 
JavaScript, framework ASP.NET Core và thư viện React. 

 + Em đã sử dụng mô hình client – server để phát triển hệ thống. 

 + Em đã biết cách phân tích nghiệp vụ và hệ thống. 

 + Em đã hiểu về các phương pháp phổ biến để đánh giá điểm chuẩn đầu ra của 

học phần và CTĐT nhằm đề xuất phương pháp phù hợp cho đề tài. 

- Về mặt ứng dụng: 

 + Hệ thống quản lý điểm sinh viên và đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT đã được 

xây dựng và triển khai. 

 + Việc ứng dụng hệ thống vào việc quản lý điểm và đánh giá chuẩn đầu ra của 

CTĐT khá phù hợp thực tế. 

 + Hệ thống chạy tương đối ổn định, thời gian phản hồi trong khoảng từ 0,5 – 3 

giây đạt được mục tiêu đề ra. 

 + Điểm PLO, PI, CLO được tính toán chính xác. 

2. Hạn chế 
Hệ thống dù đã hoạt động ổn định tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: 

- Giao diện người dùng chưa mang tính thẩm mĩ, một số mục dễ gây nhầm lẫn. 

- Hệ thống chỉ mới được kiểm thử bằng tay ở một số chức năng chính, có thể có thiếu 

sót. 

- Giao diện thống kê chưa thực sự phản ánh tốt các thông số của CTĐT. 
- Mã nguồn thiếu tính mở rộng. 

- Việc phân tích bài toán chỉ mới tương đối đầy đủ, chưa thể giải quyết hết những 

trường hợp biên trong thực tế (học phần thay thế, thi chung cuối kỳ). 

3. Hướng phát triển 
Một số định hướng phát triển cho đề tài: 

- Hoàn thiện, cải tiến tính năng thống kê, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan hơn 
về điểm chuẩn đầu ra từ đó đưa ra phương hướng cải thiện chất lượng CTĐT, học 

phần. 
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- Điều chỉnh lại điều hướng đến các tính năng trong giao diện, giúp người dùng đỡ 

nhầm lẫn. 

- Xây dựng chức năng kiểm thử tự động toàn diện, giúp phát hiện lỗi trong trường hợp 

biên. 

- Bổ sung tính năng giúp nhập dữ liệu ban đầu như khoa, ngành, học phần, … giúp 
giảm bớt việc nhập thủ công.
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